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Quê quán: Xóm 2, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Sinh năm 1927. 

Chức vụ: Từ 1945 đến 1946 là Dân quân tự vệ xã. Từ 1947 đến 1954 phụ trách Văn phòng của Ủy ban kháng chiến hành chính xã. Từ 1949 đến 1951 là Du kích xã. Từ 1952 đến 1954 là Chính trị viên xã đội.
Phỏng vấn ngày 17 tháng 10 năm 2009, tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.

[Ông 132 còn khỏe mạnh và minh mẫn. Ông tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ vui vẻ, thoải mái. Gia đình ông làm ruộng, kinh tế có phần bình thường. Trong khi phỏng vấn có sự tham gia của ông 132b, người cùng làng với ông 132. Một số câu hỏi phỏng vấn có sự tham gia trả lời của ông 132b, chúng tôi có ghi chú ở phần trả lời.]
Đấy chúng cháu là có cái chương trình là đi sưu tầm nghiên cứu về cái thời gian kháng chiến chống Pháp thì muốn tìm hiểu những người đã từng làm việc ở trong Ủy ban đấy ông ạ, thì trước hết là cháu xin phép hỏi ông là ông tên là gì ạ?
Tôi là 132.
Phạm Văn gì ạ?
132
Ông là sinh năm bao nhiêu ông?
Tôi sinh năm 1927.
1927 ạ. Ông sinh ở đâu ông nhỉ?
Tôi sinh ở Bản Nguyên, Bản Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ.
Cái địa chỉ hiện tại nhà mình bây giờ là gì ông nhỉ?
Địa chỉ bây giờ là xóm 2, thuộc xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Thế trước tiên là cháu xin ông kể sơ qua về cái hoàn cảnh gia đình của mình thời ông còn nhỏ ấy, như là các cụ thân sinh nhà mình trước làm nghề gì?
Vâng, hoàn cảnh của tôi là, lúc thân sinh các cụ tôi thì cũng nghề làm ruộng thôi, làm ruộng thôi chứ cũng chả có nghề nghiệp gì hết. Lúc học hết lớp ba, tôi học hết lớp ba thì ông cụ bảo để ở nhà, thôi thì ốm đi học, chán đi hành, ở nhà làm ruộng chứ cũng không, không được học hành thêm cái gì cả, hết lớp ba thôi, đấy, cái hoàn cảnh như thế. Ông cụ tôi sinh ra được sáu anh chị em, bốn trai và hai gái hiện nay còn cả, các cụ thì mất tất rồi, tôi là con cả.
Thế thời nhỏ ông đi học ở đâu ạ?
Tôi học ở trường làng đây, trường Bản Nguyên đây.
Cái lúc đấy việc học hành thế nào ông nhỉ?
Học hành thì lúc bấy giờ chỉ là đỗ được cái bằng sơ học yếu lược thì là...
À thế là khá lắm rồi đấy chứ?
Sơ học yếu lược, thì là nếu có khả năng, gia đình có khả năng thì sang Hưng Hóa học, thì thi được cái bằng Séc, nhưng hoàn cảnh gia đình ông cụ tôi cũng không có cái điều kiện ấy cho nên bảo thôi, con học như thế thì nghỉ ở nhà đi làm.
Thế lúc đấy là ông có được học tiếng Pháp không?
Lúc mà bắt đầu trường đấy cũng có tiếng Pháp nhưng mà tiếng Pháp bình thường thôi, có tiếng Pháp nhưng đến bây giờ thì cũng đọc được nhưng nghĩa có lúc chả biết được (cười). Có tiếng Pháp, thí dụ tôi học cái lớp đầu tiên nhất là Ăng phăng tanh.
Cái gì ạ?
Ăng phăng tanh.
Ăng phăng tanh?
Ăng phăng tanh, là lớp một, Cua pờ rê pa toa là lớp hai, Ê lê măng te là lớp ba là hết, đấy.
Tức là sau cái đấy là đỗ Sơ học yếu lược đấy?
Sơ học yếu lược.
Là xong mình thi đỗ Sơ học yếu lược đấy?
Đúng, đó là bằng Sơ học yếu lược.
Thi ở đâu ạ?
Thi Hưng Hóa đây.
Thi có khó không ông?
Lúc bấy giờ thì cũng gọi là bình thường, nhưng mà anh nào học dốt thì vẫn coi là khó, vẫn coi là khó, coi như vẫn trượt. Lúc bấy giờ thi thì nó kèm theo cả một số thi tiếng Pháp ở bên đấy nữa, cả vấn đáp.
Thế trước Cách mạng tháng Tám là ông chỉ đi học thôi hay có làm cái nghề gì khác nữa không ạ?
Thì trước Cách mạng tháng Tám thì sau tôi học xong tôi nghỉ thì chỉ có làm ruộng thôi, không, không làm gì nữa.
Thế ông có tham gia vào giành chính quyền ngày 19 tháng 8 không ạ?
Năm 45 thì bắt đầu có cái đoàn bộ đội ở trên Cao Bằng hay gì về đấy, thì có huy động thanh niên chúng tôi đi ra để tập đêm, tập đêm, tập thì quay bên trái, quay bên phải, rồi mỗi anh cái gậy tre đánh chỗ nọ, đánh đống kia, tập hồi năm 45, đấy.
Nhưng cái hôm mà cướp chính quyền đấy thì ông có đi theo cái đoàn biểu tình không?
Không, tôi không đi, tôi không đi.
À thế khi mà Nhật đảo chính Pháp năm 45 đấy ông, ngày mùng 9 tháng 3 năm 45 đấy, ông có biết những chuyện gì không?
Có, tôi có biết, Nhật nó đưa quân sang đây tôi có biết, tôi lên lúc bấy giờ cũng đi trước, triệu tập đi xem thôi, nó đánh Pháp ở đền Hùng kia kìa, đánh Pháp ở Đền Hùng đấy, thế Pháp mới thua rút chạy, thì về đến đây Pháp nó mới phá hết đò đi, nó sợ Nhật sang bên kia, sang khỏi bờ sông nó bắc súng chầu ở bên này, thế là xong hôm sau tôi sang Hưng Hóa xem thì Nhật nó lên nó bắt lính Pháp ở Hưng Hóa đây, thì đồng thời lính của ta nó cũng bắt, lính của ta thì nó cho mỗi anh một điếu thuốc hút, lính Pháp nó không cho hút, tại Hưng Hóa đây, tôi sang xem.
Những chuyện gì nữa ạ? Ông thấy những chuyện gì trong ngày hôm đấy nữa ạ?
Đấy nhá, rồi bắt đầu cái xe ba bánh ở dưới Trung Hà, Hà Nội thì nó lên nó bắt lính Pháp bên Hưng Hóa đây này, thế còn lính ta nó cũng bắt đứng xếp hàng tất, lính ta nó cho mỗi anh điếu thuốc, lính Pháp thì nó bắt tất.
Lính ta nó cũng bắt?
Lính ta nó cũng bắt nhưng sau nó bắt nó cho hút mỗi anh điếu thuốc, nó không làm như lính Pháp, thế còn nó bắt lính Pháp tất, thế quân Pháp thì chạy trốn mãi lên ở trên Thu, ở trên cái đường đi Thu Cúc này không hết đường đi, vứt cả xe ô tô đổ xuống đấy, đấy là Pháp.
Pháp nó có chạy về làng mình không ông?
Có một anh chạy, có một anh chạy bị các ông ấy bắt, có một anh chạy.
Bị ai bắt ạ?
Người dân đây bắt. Người dân ở đây bắt.
Ông kể chuyện đấy đi ạ?
Vâng, người dân ở đây bắt, đấy, thế xong thì ông bắt xong thì sau ông lại bỏ nó chạy đi đâu mất. Có bắt, không biết ngóc mà lại, bắt được.
Tức là tham gia tổ chức cướp chính quyền là ông không tham gia?
Vâng, không tham gia.
Lúc đấy ông ở đâu mà lại không tham gia?
Tôi lúc vẫn còn ít tuổi, mới có mười tám ở đây thôi, nhưng lúc bấy giờ không, không được tham gia.
Nhưng mà cái ngày hôm đấy ông có được chứng kiến chuyện gì không ông? Ví dụ như người ta mít tinh, biểu tình gì đấy?
Cướp chính quyền, cướp chính quyền Lâm Thao, dưới Lâm Thao thì tôi cũng không, không được chứng kiến, đây cũng có người đi, nhưng mà các ông ấy chết rồi, ông Ý đấy, thì chết rồi. Thế còn tôi có chứng kiến được một lần cái lão Thọ ở Hưng Hóa này này, dám làm gián điệp cho địch, đi, tôi thả trâu thì nó đi trên đê này này, thì tự nhiên thấy một ông cầm súng đường sau bắn đánh đòm vào lưng một cái, tức là Việt Minh bắn đấy, cộng sản bắn đấy. Lão ấy nhảy xuống sông, lão bơi về bên kia, chứng kiến một lần đấy.
Ông ấy làm sao mà bị Việt Minh bắn ạ?
Hoạt động cho địch, lúc bấy giờ là gián điệp cho Pháp, nghe ra thì các ông Việt Minh mới theo dõi, mới thấy cái hôm lão về làm gì đấy, theo dõi xong cậu ta bắn cho một phát, bắn xong lúc đấy ông này phải trốn chạy chứ có dám ở đâu.
À thế lý trưởng, chánh tổng cái thời trước cách mạng ở đây họ hoạt động thế nào ông nhỉ?
Lúc bấy giờ hoạt động ở đây thì hoạt động cũng bình thường, không có cái gì ác ôn lắm, bình thường, chứ không có cái gì nó ác quá, không có, các ông ấy là nông dân thuần túy mà ấy cả, không có ác quá. Chỉ có chiếm, chiếm mất ruộng, thế thôi.
Thế ông có nhớ tên những người đấy không ạ?
Có chứ, có chứ.
Tên là gì ạ?
Nếu là chánh tổng thì là ông Phan Văn Phúc, lý trưởng lúc bấy giờ là ông Nguyễn Văn Chất, Chất chứ, ông Chất, đấy là lý trưởng, phó lý lúc bấy giờ là ông, ông Mãn, Mãn Tiện, tên là Nguyễn Văn Mãn.
Mãn Tiện ạ?
Không, tên ông ấy là Nguyễn Văn Mãn, đấy là phó lý. Trương tuần thì ông Lê Văn Đèo, đúng không, chết tất rồi.
Thế khi mà mình giành chính quyền Cách mạng tháng Tám thế người ta có phản ứng thế nào ông?
Khi đó thì ở đây không ai phản ứng cả, nghĩa là xin, không, không ai phản ứng hết, không ai chống lại cái gì cả, không ai chống cả.
À thế khi mình giành chính quyền xong rồi thì mình lập cái Ủy ban lâm thời đấy thì những người tầng lớp lãnh đạo cũ lý trưởng, chánh tổng đấy người ta có được tham gia vào cái bộ máy lãnh đạo của mình không ạ?
Có, có, thí dụ là sau lúc các ông tham gia vào là bộ, bộ phận là Liên Việt, thu hút lọ gạo nuôi quân.
Liên Việt là sau này năm 51 rồi, nhưng mà cái Ủy ban lâm thời thì các ông ấy có được tham gia không ạ?
Không, không, không có, không tham gia.
Mấy ông lý trưởng, chánh tổng đấy có được tham gia không ạ?
Không, không tham gia. Chỉ có sau lúc thành lập Ủy ban Liên Việt thì có, đi quyên góp lọ gạo nuôi quân thì có, thì có.
À cái việc lọ gạo nuôi quân ở đây thế nào ông nhỉ?
Có chứ, có chứ.
Người ta thực hiện thế nào ông?
Điều kiện là trước là tôi có một cái lọ gạo đây, mỗi nấu một bát gạo, tức là tôi nấu hai bát thì bốc bớt một nắm bỏ vào lọ gạo, mỗi sáng một nắm, chiều một nắm, thế một tuần lễ thì cái ban đi thu đến để nộp cho xã để đưa vào, đưa nuôi quân, gọi là lọ gạo nuôi quân.
Tức là nộp đi đâu ạ?
Ờ, nộp thì đấy, xã nó có một anh đứng đại diện này lại nộp lên huyện, huyện lên tỉnh, lại nộp cho cái đơn vị bộ đội nuôi quân.
Người ta đóng góp có nhiều không ông?
Nhiều chứ, người ta đóng góp nhiều chứ, nghĩa là cái gia đình nào cũng thế, chả gia đình nào không đâu, không gia đình nào không cả. Ví dụ tôi đừng có nấu thêm, thí dụ cho ăn một cân vẫn nấu một cân, nhưng mà bỏ bốc bớt một nắm bỏ vào lọ, chiều cũng bỏ một nắm vào lọ, ngày hai lần, ngày hai bữa thế, thế một tuần thì có người ra người ra nộp cái này, thu, như nhà tôi được một cân hay vài ba cân, đấy lọ gạo nuôi quân là thế, đấy.
À thế mình có thực hiện cái Tuần lễ vàng không ạ?
Tôi đã được nghe thôi, nhưng ở đây thì không, không có. Có được nghe Tuần lễ vàng, ủng hộ vàng.
Ở đây mình không, không có cái Tuần lễ vàng?
Ờ, nghèo, nghèo cả. Cái Bản Nguyên này là nghèo lắm, không có đâu. Nghèo, nhưng được nghe thì có được nghe. Khả năng Sơn Dương, Tứ Xã có.
À thế cái quỹ Độc lập là có được đóng góp không? Năm 45 ạ, cái quỹ Độc lập?
Quỹ Độc lập mình không được nghe nhỉ, không, không có. Không có, ở đây là không có.
Thế cái Ủy ban cách mạng của mình, cái Ủy ban lâm thời đấy được thành lập như thế nào ông nhỉ? Ngay sau khi giành chính quyền xong à?
Ừ, giành chính quyền xong phải thành lập Ủy ban lâm thời, Ủy ban cách mạng lâm thời, Cách mạng lâm thời, lúc Ủy ban lâm thời thì nó lại thế này, đây nó lại liên quan là thành lập thành một cả với Vĩnh Lại cơ, ông 132b nhớ không, cả Vĩnh Lại cơ.
[Ông 132b]: Cái tiền sử của cái xã này, xin lỗi bủ, xin lỗi bác, xin lỗi bủ để tôi nói chuyện, cái tiền sử cái xã này trước đây đấy là cũng trong thời kỳ chống Pháp nó mới giết một người ngoài đê, Tính phải không ông.

À cái đó khác, thế là chúng tôi lúc bấy giờ là Ủy ban lâm thời là thuộc liên quan cả đến cái xã Vĩnh Lại, cùng một xã, cùng xã gọi là xã Hùng Tiến.
Hùng Tiến?
Ừ nhá, lúc bấy giờ còn liên quan thế chứ chưa tách xã, thì lúc đó, thì lúc tôi cái năm đấy tôi làm du kích, du kích.
Tức là ông tham gia du kích là từ năm 45 luôn à?
Ừ nhá, làm du kích, thế xong thì, xong thì cái lúc nó mới, Tây nó mới sang Vĩnh Lại, Vĩnh Lại thì nó bắt, nó bắt một anh, cái anh đấy tên là cái gì, là Lê Tính, tên ông đấy là cái ông Lê Tính, ông này trước đi lính khố xanh Pháp, xong về địa phương thì hoạt động cho địa phương vào và gọi là Xã đội trưởng, Lê Tính, thì khi Tây Trung Hà nó sang thì ông này chạy không kịp thì nó bắt ông ấy, nó bắt ông ấy nó để lên cái ụ đê, đắp cái ụ để chắn xe mà, nó ngửa cổ nó cắt mất đầu, thì có một chai tiết để đấy, chúng tôi xuống mà lại.
Chai gì ạ?
Chai tiết, hứng tiết vào đây này.
À máu đấy?
Nó đưa ống nứa vào đây này, nó hứng tiết vào chai đã, thế xong nó cắt cổ, cắt cổ nó vứt đâu không biết, chúng tôi mới xuống đấy thì chỉ thấy người vậy, thì lúc bấy giờ đem chôn là đem chôn người, sau mãi ba, bốn hôm thì mới tìm thấy đầu ở cái ao bèo tây, mới chôn tiếp gọi là ông Lê Tính. Thế từ xã Hùng Tiến sau mới chuyển sang gọi là xã Lê Tính, tại vì lấy cái tên ông này, đấy.
À thế cái Ủy ban lâm thời lúc đấy ai là Chủ tịch ông nhỉ?
Chủ tịch lúc bấy giờ là ông, ông Sĩ.
Ủy ban lâm thời đấy?
Chính Sĩ mình chứ lại, anh ông Khỏa chứ lại, ở Quỳnh nhỉ, ở Quỳnh.
Là ai ạ?
Ông, ông Sĩ, tên là cái gì, Nguyễn Khắc Khỏe, Nguyễn Khắc Sĩ.
Thế Ủy ban lâm thời đấy có đông người không ông?
Nó cũng là Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch, Thư ký, Văn phòng, cũng đủ, phụ trách tất cả các cái. Xã đội trưởng, Xã đội trưởng lúc đó là lão gì nói the thé, lão Quỳnh, lão Quỳnh người Vĩnh Lại là Xã đội trưởng.
Thế cái Ủy ban lâm thời đấy thường thường người ta họp bàn những cái vấn đề gì sau khi mà giành chính quyền ạ? Sau khi mà mình giành được chính quyền đấy?
Ủy ban lâm thời thì lúc đó bàn thì bàn nhưng vẫn phụ thuộc về Ủy ban lâm thời của huyện, cho nên huyện cái gì, Ủy ban lâm thời thực hiện theo cái chủ trương của cấp trên, như thế chứ.
Thế ông có tham gia Việt Minh không?
Tôi chỉ du kích thôi.
Ông tham gia du kích là từ năm 45?
Ừ, đấy.
Tức là khi giành chính quyền xong là ông tham gia du kích luôn?
Ừ.
Ông làm chức gì trong đấy ạ?
Chức là, trước là du kích viên, sau có lúc làm trung đội, thế sau thì làm Chính trị viên xã đội.
Chính trị viên xã đội là năm nào ông nhỉ?
Tôi ghi ở nhà, năm thì chịu.
Khoảng, khoảng?
Tôi là vì cái thời gian khai huân chương là tôi lưu lại mà, để ở nhà, chả biết năm nào.
Thế 47 hay 48?
Cỡ ấy, cỡ ấy thôi, vào cỡ ấy thôi.
Thế cái đội du kích đấy có đông người không ông?
Đội du kích thì như thế mỗi thôn một trung đội, trên này Bản Nguyên một trung đội, Quỳnh Lâm một trung đội, trung đội là có ba tiểu đội.
Một tiểu đội là...?
12 người.
12 người ạ?
Ừ.
Thế mình có được trang bị vũ khí gì không ạ?
Vũ khí thô sơ lắm, vũ khí nó phát cho mấy cái khẩu súng Anh đô nê xi noa dài thế này này, bắn thì chả nổ. Thế lại trường hợp cái năm ở đây này, thì tôi chứng kiến đây cái thứ nhất là tôi cũng đương gác trên này, trên đê đây, thế thì một anh, à tôi hôm bấy giờ gác ở, ngủ ở nhà ông Chuẩn, mà anh Khai, ông Khai ông ấy chết rồi, mà gác trên này, thì bấy giờ địch nó sang ông không biết, ông không biết thế thì nó bắt bố ông này, bắt bố ông này thì ông bủ, ông bủ đẻ ra bố ông này xuống bảo chúng tôi là Tây nó bắt bố ông 132b rồi. Tôi bảo lạ nhỉ, làm gì có bủ, trên đó có người gác rồi kia mà, thế thì ông bảo nó bắt bố Trạch mà nó mang cả theo con chó nữa, thế chúng tôi mới đánh trống báo động cho dân chạy thì bắn mấy phát súng lên để cho ông Khai trên này ông ấy biết để ông ấy rút.
Thì súng không nổ?
Súng không nổ. Thì ông Khai thấy đánh trống, đánh trống thì ông Khai mới bảo ui giời các tướng lại hoa mắt ra, vừa mới có, vừa có huyện nó vừa mới đi ngược chứ có ai, thế là lên đến đê nó bắt, nó bắt, bắt mất. Nó bắt thì ông này tháo quả lựu đạn ra định đập nhưng không kịp, thì thằng, thằng Tây nó nắm lấy tay, thì buông ra ông ấy chạy nhảy mấy bờ rào, nó bắn dính tám phát, thì chúng tôi là du kích phải khiêng ông ấy lên Trung Giáp, khiêng bộ đấy để chữa, nhưng mà lên đến nơi thì họ mổ xong không được, không được xong thì chính tôi là người đi khiêng đây, thì lại đào, xin quan tài đào hố chôn ông ấy, rồi thì đứng rồi thì đọc mấy câu mặc niệm, thì anh em rút, đấy là một trường hợp.
Cái đội du kích của mình thì ai huấn luyện ạ?
Huấn luyện đây thì vẫn là cái anh Xã đội trưởng thôi. Huấn luyện thì có cái gì anh, huấn luyện thì nó không như bây giờ, huấn luyện ông chỉ có thực hiện những cái này, bố trí như thế nào, thí dụ tối hôm nay gác đây bố trí như thế nào. Chả có tập tành gì đâu, chỉ có tập mãi sau này thì mới tập, đấy.
Cái nhiệm vụ chính của đội du kích là gì ông nhỉ?
Đội du kích là thế này, bám sát địch, Tây nó đóng ở Hưng Hóa đây mà, bán sát, báo cho dân làng biết để rút, thí dụ như địch sắp sang thì đánh trống đánh kẻng dân làng rút đi khỏi sang nó bắt, đấy, gác ngày, tối là phải ra ngoài đấy gác, địch nó sang phải biết để phát hiện báo cho dân làng biết, thế còn bám sát địch nếu có điều kiện đánh được thì đánh, mà không đánh thì rút.
Thế ông có đánh nhau trận nào không?
Tôi không, không đánh đâu, mà súng đâu mà đánh, bấy giờ có một, hai khẩu súng, chỉ có báo cho dân làng thôi.
Lúc đấy ông có biết bắn súng không?
Bắn thì có bắn, biết bắn nhưng mà có một vài khẩu súng Anh đô nê xi noa, khẩu súng mút cơ tông dài thế này này, sau này mãi mới có, có đâu, ngoài một số là lựu đạn, thế thôi.
Lựu đạn gì ạ? Lựu đạn Phan Đình Phùng à?
Đấy, là đấy đấy, đập thế này này, đập đấy.
[Ông 132b]: Đầu tiên là, xin lỗi bủ đầu tiên là có một cái loại lựu đạn bằng, bằng chụp đèn, ban ngoài làm xi măng, ban trong là chụp đèn, nên ném nó lăn lóc như quả trứng nó có nổ đâu.
Không nổ?
Đấy, nói là còn trường hợp nữa, một lần anh em du kích gác mé dưới này, thì địch nó sang, địch nó sang thì không biết, nó đi ngược nó bắt mất một anh cũng đầu du kích, thì nó cũng đem, thì nó cũng lấy mất khẩu súng. Thế chúng tôi mãi chiều tối mới dám ra lôi anh ấy về để chôn cất, chôn cất, vì sớm sợ bên kia nó phát hiện nó bắn sang, đấy là hai lần, đây dính hai lần.
Thế súng đấy là ai trang bị cho mình ông?
Súng là huyện, huyện thôi, Huyện đội, Huyện đội trang bị.
À thế cái đội du kích là mình có được nuôi ăn không ạ?
Không, cơm nhà tất, cơm nhà hết, chả có cái gì, tối đi gác, thế thôi, nghĩa là gác ngày, gác ngày. Lúc đấy là nghĩa vụ, lúc đấy quy định là nghĩa vụ, chứ không có lương xướng gì cả.
Ăn cơm nhà xong rồi đi tập. Thế có ở tập trung không ạ?
Không, có địch thì phải tập trung, như bấy giờ có trống báo động báo là du kích tập trung, hay là tối thì tập trung để phân công nhau để gác, các cái rải gác gác ở đây, phân công nhau.
Thế còn thường thường là mình ở nhà?
Tối ngủ tập trung, thế bây giờ đến lượt tôi tôi phải lên gác thay bác về.
Thế cái Hiệp ước sơ bộ năm 46 đấy ông, khi mình ký với Pháp ở Hà Nội đấy, ở địa phương mình có phản ứng gì không? Mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy?
Không có phản ứng gì đâu, lúc bấy giờ thì, lúc bấy giờ thì có ký, lúc bấy giờ là nghe ngoài thôi bảo Bác Hồ là thế này thế khác, nhưng mà dân là không phản ứng gì hết.
Ngoài là cái gì ạ? Ai nói ạ?
Ngoài tức là nghe cái bình luận đấy mà, bình luận ở trên đấy có một số trí thức đó mà, chứ còn dân thì không có nói gì cả.
Lúc đấy người ta bình luận thế nào ông?
Bình luận thế Bác Hồ thế thì có thể thế này thế khác, bán nước thế này khác đấy mà, đấy, nhưng mà dân đây thì không có phản ứng gì.
Như ông là có được nghe về cái tin tức về cái việc thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ở Hà Nội không?
Có được nghe, có được nghe.
Ông nghe bằng cách gì ạ?
Tôi nghe bằng cách lúc bấy giờ chỉ có ông, ông trí thức hay là các ông đi hoạt động về nói chuyện. Thí dụ như là ở đây, đây có một ông là ông Phạm Dụ, ông ấy, lúc bấy giờ ông ấy làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, sau ông làm Trưởng ty Công an thì ông anh em về nói chuyện thì biết được, Phạm Dụ.
Mình có nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam không ạ?
Cái năm đấy làm gì có. Không, Nhà nước có đài. Có đài nhưng không được nghe, nhưng mà chưa được thông tin mà đây là không mua được, không có tiền. Thông tin gì có đâu, mà loa đài có đâu. Mãi đến sau này thì Nhà nước mới bán cái đài là sau chống, gần đến cuộc tổng phản công đấy thì mới bán cái đài thắp dầu hỏa để nghe thì xóm mình chả mua một cái. Biết rồi, cái lúc bấy giờ. Lúc bấy giờ ở đây là nghèo lắm.
Tức là không có đài để nghe?
Không có, không biết tin tức.
Thế có báo để đọc hàng ngày không ạ?
Báo thì chỉ có cơ quan xã thôi, chứ còn dân thì chả biết.
Như ông lúc đấy có được đọc báo không?
Tôi có khi ít đọc, là vì cơ quan toàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch các ông ấy nghiên cứu với nhau.
Nhưng cũng có được đọc chứ gì ạ?
Có.
Ví dụ lúc đấy ông đọc báo gì đấy ạ?
Lúc bấy giờ là, là báo, cái gì đấy, báo Nhân dân hay báo gì nhỉ, Nhân dân.
Báo Cứu quốc à?
Ừ, Cứu quốc, Cứu quốc, đúng rồi.
À cái năm 46 khi mà mình tổ chức Tổng tuyển cử đấy ông, mùng 6 tháng 1 năm 46 đấy, Tổng tuyển cử Quốc hội lần đầu tiên đấy, thì ở địa phương mình chuẩn bị thế nào ông nhỉ?
Lúc bấy giờ địa phương thì, thì cũng thấy là háo hức, phấn khởi là vì đã tổ chức được Quốc hội, ở địa phương là cho nên khi đi bầu cử này khác thì cũng phấn khởi cả.
Ông có đi bầu không ạ?
Có chứ, đi chứ.
Lúc đấy cái lá phiếu là in hay là viết tay ông?
Để tôi nghĩ xem nào.
Chắc lúc đấy là viết thôi ông ạ, chả có in đâu, chắc viết.

Cũng quên (cười), có đi nhưng mà quên, năm 46 đến giờ rồi còn.
Người ta có tổ chức những cái mít tinh để mà...?
A, lúc bấy giờ thì là rầm rộ lắm anh ạ, tôi nói nghe kể đến cả, cả đến cái ngày mà, mà 19 tháng 8 thì rầm rộ lắm, chứ nó không như bây giờ đâu, chính bây giờ tổ chức ở nông thôn còn đơn giản hơn lúc bấy giờ, lúc ấy rầm rộ lắm, tổ chức trò chơi, bơi thuyền thi này khác các khoản, rồi dân làng ăn uống linh đình ra, chứ bây giờ là đơn giản đấy.
Như cái thời gian bầu cử Quốc hội đầu tiên đấy ở địa phương mình đây có ai tham gia không ạ, có ai ứng cử không ạ?
Không có, không có.
Không có ai ạ?
Không có, không có ông nào cả, không có.
Thế sau khi mà, sau đấy mình thành lập cái Hội đồng nhân dân đấy ở đây tiến hành thế nào ông nhỉ?
Hội đồng nhân dân á?
Vâng, khóa I đấy?
À tiến hành thì bây giờ, thí dụ như xóm chúng tôi được cử là bao nhiêu người, nó căn cứ vào dân số, thí dụ được cử, cử được 3 hoặc 5 Hội đồng nhân dân thì về xóm họp, xong giới thiệu, nhất là cái ban Mặt trận giới thiệu trước để xóm xem xét để bầu, dân chủ đấy, bầu. Dân chủ, cái lúc đấy rất dân chủ, rất dân chủ chứ lại không, không có cái à uôm.
Thế người ta có chỉ định là mình phải bầu cho người này người kia không ạ?
Không, không có chỉ định, cái đó không có. Đây là làm tương đối dân chủ đấy, tương đối dân chủ, dân chủ đấy
[Ông 132b]: Mà thực sự đấy, lúc bấy giờ là, là đại đa số là những người là đảng viên là phải đi hết, đi, đi bầu bỏ phiếu. Cũng còn một số người nữa, lúc bấy giờ chữ nghĩa nó còn ít quá, thành ra phải nhờ, đấy nó thế, chứ có sau này mới được ăn học thế này.
Thế lúc đấy là bầu rất dân chủ đấy?
Vâng, dân chủ, dân chủ, họp xóm cẩn thận ra phết.
Là đưa thành tích của các ông ấy ra, lý lịch các ông ấy ra?
Đúng, đúng.

[Ông 132b]: Vâng, vâng. Mà kể cả trong tổ chức lúc bấy giờ tôi chưa vào Đảng đâu bác ạ, mãi đến năm 64 tôi mới vào nhưng mà các ông ấy nói lại là, là cũng nêu cái danh sách ra trong tổ chức để mà xem xét đã, lúc bấy giờ thì cũng mới ra dân đấy.
À thế cái chỗ mình đây tổ chức Bình dân học vụ như thế nào ông nhỉ?
Có, có tổ chức, có tổ chức Bình dân học vụ.
Có rầm rộ không ạ?
Cũng tương đối rầm rộ, rầm rộ.
Làm thế nào ông?
À, thí dụ từng khu vực, tất cả các bà lúc bấy giờ cũng đi học, học chữ, rồi thì chống nạn mù chữ, rồi có thể làm cái cổng ở đây này, đi vào chợ thì phải biết chữ, phải đọc, phải đọc, đấy.
Như lúc đấy là ông là đỗ Sơ học yếu lược rồi thì ông có đi dạy không?
Không, tôi không dạy nhưng có người khác, có ông khác dạy, nhiều người dạy được Bình dân học vụ.
Cái lớp học đấy người ta tổ chức thời gian nào trong ngày ông? Buổi sáng hay buổi trưa hay buổi tối?
Thường thường là tối, thường thường là tối, vì đây nhà nông mà, thường thường là tối.
Một lớp học đấy có đông không ông?
Đông đấy, các xóm đông đấy, lúc bấy giờ các bà cũng háo hức lắm, nhất là các bà trung nữ, không biết chữ cũng háo hức lắm.
Tức là khoảng 40 tuổi đấy à?
Đấy, học hết đấy.
Thế cao nhất cái tuổi đi học là bao nhiêu ông nhỉ?
Cao nhất lúc bấy giờ là đến 40 đấy, 40 tuổi đấy.
50, 60 thì không đi học à?
Không, không có, không có, 50, 60 là các cụ ấy là trong chúng tôi cũng không có đâu, không có. 40 tuổi là đi học.
Như cái tuổi đi học thấp nhất lúc đấy là bao nhiêu ông?
Thấp nhất á, thấp nhất lúc bấy giờ nó cũng chỉ độ 15, 16 thôi, thế thôi. Là vì thực ra ở đây đấy thì nam giới biết chữ nhiều, ngày xưa nữ không được học, cho nên nam giới đa phần ví dụ  như bố ông này cũng biết chữ, ông nào cũng biết chữ cả, học hết, ít nhất là hết lớp ba, thì học cả về Hán văn nữa. Thế nhưng mà còn nữ thì ít, nữ đây toàn xã được có ba cô học thôi, có mấy cô học thôi, cho nên nữ là học Bình dân nhiều lắm.
Thế lúc đấy mình có phải bắt ép họ đi học không ạ?
Không, không, lúc bấy giờ người ta phấn khởi lắm, biết chữ phấn khởi lắm, không phải ép gì cả.
Nhưng có ai không chịu đi học không ạ?
Chả có đâu, là vì bấy giờ, nhất là các bà già thì không nói, nhưng các bà mà từ 40 tuổi đến chợ mà không nó đọc mấy chữ mà không đọc được quay về thì thôi người ta cũng sốt ruột, chống mù chữ mà. Người ta cho đi hết, không quay về đâu, nhưng phải đi cái cổng mù, mà hai cổng, cổng này đọc được, bà không đọc được thì bà phải đi cổng mù, ví dụ thế mà, vẫn vào chợ được.
Nhưng ví dụ mà vẫn không đọc được thì làm sao ạ?
Sau về học lại.
Thế là hôm ấy là không được vào chợ à?
Không, có vào, nhưng đi vào cổng khác. Ví dụ như hai cái cửa, đây là cổng chính, không đọc được thì phải đi cổng này, cái cổng chính thì nó trang hoàng lịch sự, cổng phụ thì nó không trang hoàng mà phải đi cổng này, vẫn vào chợ được. Đấy, thế về tự lúc đó thì lại tiếp tục học.
Thế những người mà học giỏi về cái đấy có được thưởng cái gì không ông?
Chả có, lúc đấy chưa có thưởng, kinh phí có đâu, không có kinh phí.
Hôm trước cháu nói chuyện bên kia thấy có người bảo là không đi học còn vác trống đến nhà để đánh cơ mà, bắt đi học?
Người ta tự nguyện là nhiều.
[Ông 132b]: À không, không thế, nhưng mà ở đây thì nó có, nó có phong trào thế này bác Phương này với ông trẻ này, tức là lúc bấy giờ cũng đã triệu tập được cả thanh niên, thiếu nhi đi cổ động rầm rộ lắm. Loa thì không có nhưng mà dùng cái quả bầu, chính chúng tôi đây cũng đi để cổ động đây để đi học.
Đi cổ động, có tuyên truyền cổ động, cổ động gọi loa thế này này, để đi cổ động các ngõ các nghiếc.
Thế ví dụ lúc đấy mình đi cổ động làm thế nào ông, mình nói cái gì?
Nói là bây giờ, thí dụ như cổ động đi học, thì mình nói là bây giờ thì phải chống nạn mù chữ, có biết chữ thì mới thế này thế khác mà, thì bây giờ yêu cầu là các bà phải đi học để biết chữ, yêu cầu.
À thế những cái người mà giáo viên dạy như thế là người ở nơi khác đến hay là người ở đâu?
Người ở đây thôi, mà cũng không có lương gì hết, có lương đâu, nó cũng là cơm nhà tất, không có đâu. Mà đại đa số là dạy tối thôi. Cơm nhà hết thôi, không có lương xướng gì cả, mà nhà là nhờ nhà dân.
Không có lớp học?
Không, nhờ nhà dân.
Có giấy bút để viết không ạ?
Có, có giấy bút thì tự lực, có mua giấy bút nhưng tự lực, hoàn toàn nhờ nhà dân tất.
[Ông 132b]: Mua toàn giấy rơm ngày xưa, giấy nghiền bằng cái đấy. Có trường đâu, mãi sau này thì chúng cháu mới được ra cái trường chỗ Tảo Mạc chỗ đình này này, còn trước đây là vào nhà tất, nhờ nhà dân tất nhưng mà...
Thế những cái ông giáo đi dạy đấy cũng không được lương lậu gì?
Làm gì có, cũng cơm nhà tất mà lại, lúc bấy giờ người ta hy sinh cả. Bây giờ người ta cũng chết hết rồi.
À địa phương mình có tổ chức cái Đội Nam tiến năm 45 không ông?
Không có.
Không có à?
Không có.
Việt Nam Quốc dân đảng có hoạt động ở đây không ạ?
Không có, không có.
[Ông 132b]: Ở đây thì không có, bên Tam Nông kia thì có, nhưng mà trên đất đây thì không có.
Quốc dân đảng ở đây không có, những mãi trên đất Phú Thọ thì có, Phú Thọ nó đóng trên đấy mà, Quốc dân đảng.
Cái vùng mình đây gọi là vùng gì ông nhỉ? Vùng tự do hay vùng tạm chiếm?
Vùng tự do, đây là vùng tự do. Tự do nhưng hậu địch, tự do, địch nó đóng bên kia sông, chúng tôi ở đây. Chính cụm du kích các xã, xã trong này nhàn hơn, địch  nó ít khi đến, chúng tôi trực tiếp, có thể nay, hôm nay còn mai mất, nói với anh thế, cho nên được lúc nào hay lúc đấy thôi, lúc đấy là nghĩ thế.
Thế khi nào thì ông thấy chiến tranh lan tới chỗ địa phương mình đây, tức là Pháp nó quay lại đây?
Có quay lại.
Tức là khoảng năm bao nhiêu?
[Ông 132b]: Năm 49, năm 50, năm 51, năm 52 thì nó mới về Hà Nội.
Tôi còn nhớ nhá, tôi nói nó quay lại có một đợt thế này, cái đợt Pháp tấn công rầm rộ, rầm rộ nhất cái khu vực này, năm ấy là cái bộ đội chính quy về đóng ở đây, chính quy đóng ở đây, đóng ở nhà bủ Vịnh.
Du kích huyện.
Thế không, chính quy chứ, tôi nói với anh nghe, hôm đấy ca nô nó ngược thì một anh trung đội lên cầm đưa khẩu ba zô ca ra bắn, thì ca nô nó chòng chành, thế là nó tấn, nó quây nó tấn công lên, nó bắn một phát cái anh trung đội chết.
Đấy là khoảng năm bao nhiêu ông nhỉ?
Không biết năm nào tôi không nhớ năm.
Năm ấy là khéo năm 48, 1948.
Thế cái đơn vị đấy đóng ở nhà ông bủ Vịnh thế này, thì cái đơn vị đấy họ luộc trứng họ ăn nhiều lắm, xong rồi dân mới nghi, là bộ đội cái gì mà ăn ghê thế này, xong các anh báo cáo lại, báo cáo cụ, chúng tôi hôm nay còn mai mất, chứ không biết thế nào đâu.
Bộ đội chính quy có hay về đây không ạ?
Chính quy có một lần về, còn đa phần là du kích huyện thôi. Thế xong một cái địch tấn công vào, thì chính quy họ bắn chết mấy anh lính Tây, bắn ngay chỗ ông Cuông, ông Cuông.
Ông gì ạ?
Bắn một anh Tây chết, chính quy á, cứ ba anh một hố, thế mà sau nó quây chặt xóm này mà không bắt được anh bộ đội nào hết, họ rút được hết, đấy có một năm đấy. Người ta đánh nhà nọ, cài nhà kia, máy bay cũng chịu.
Ngay tại gần nhà mình đây?
Ngay xóm này, cái xóm này này, thế còn đây nó bắt xóm cũng nhiều, các bà nó bắt vào gọi tập trung tất.
Thế mình có phải nuôi bộ đội đấy không ạ? Đóng góp gì không ạ?
Không, không phải nuôi, lương soạn anh em có, thì ở đây ai biết bộ đội, đây ai có cái gì thì ủng hộ thì ủng hộ, không có thì thôi, thế thôi, có những cái lúc ấy, thí dụ bây giờ có chuối chín hay cái gì đấy, dắt buồng chuối đến là ủng hộ cho anh em. Hội Mẹ rồi thì là thanh niên, phụ nữ là đến tặng quà trong cái lúc đó, thế thôi, còn cũng chả có cái gì. Đấy là có cái năm đấy là đánh ác liệt nhất cái xóm này, bộ đội, thế mà cuối cùng không bắt được anh bộ đội nào, mà rút được hết, không chết anh nào, chết mỗi cái anh bắn quả, đấy chết mỗi cái anh bắn ba zô ca đấy thôi, thì dưới nó đạn lên là trúng lão đấy, chết, anh trung đội.
À thế khi mà bầu ra cái Ủy ban kháng chiến hành chính đấy thì Ủy ban đấy gồm bao nhiêu người ông nhỉ?
Ủy ban kháng chiến hành chính á, một Chủ tịch này, hai, hai Phó Chủ tịch là ba này, hai Phó Chủ tịch là ông Diên Hạ và ông Trung Hậu là Phó Chủ tịch này.
Ông Chủ tịch tên là gì ạ?
Ông Chủ tịch lúc bấy giờ, tôi làm đấy, lúc tôi Văn phòng ạ, tôi Văn phòng thì ông Nguyễn Trọng Bộc.
Là Chủ tịch?
Chủ tịch, đấy, ông Bùi Văn Điển Phó Chủ tịch.
Thế ông làm Văn phòng là từ năm nào ông nhỉ?
Năm tôi lại ghi ở nhà, tôi ghi hết, có ghi ở nhà hết.
Thế khoảng năm bao nhiêu ạ?
Hỏi đây nói hay lẫn, tại vì cái chương trình công tác tôi ghi hết rồi, ghi hết từ năm 45, ghi hết rồi, tôi đã làm một cái bản ghi để sau mới lĩnh được cái...
Thế công việc Văn phòng của ông lúc đấy chủ yếu là cái gì ạ?
Chủ yếu chính là tập hợp công văn huyện gửi về, rồi công văn gửi đi, rồi thì công văn sau chủ trương của Ủy ban công văn xuống các xóm, rồi tổng kết, sơ kết, tổng kết, sơ kết sáu tháng, tổng kết một năm là Văn phòng phải làm.
Thế lúc đấy mình, trong Ủy ban đấy gồm  những Ủy viên gì ông nhỉ?
Đó, hai Phó Chủ tịch này, một Ủy viên thư ký này, đấy, rồi một Ủy viên làm gì nữa kia. Hai Phó Chủ tịch, Ủy viên thư ký thì có rồi, một Ủy viên phụ trách về kinh tế nữa, kinh tế nữa.
Thế vừa rồi ông bảo ông làm bên cái gì nữa nhỉ, địa chính à?
Tôi làm, địa chính là một, sau tôi sang một thời gian Chính trị viên xã đội nữa.
Tức là đầu tiên ông làm Chính trị viên xã đội à?
Đầu tiên là du kích.
Du kích xong đến Chính trị viên xã đội?
Ừ.
Thế sau mới sang làm Văn phòng?
Ừ.
Làm Văn phòng xong lại làm Địa chính?
Đấy, đúng (cười).
Thế địa chính là năm nào ông nhỉ?
Ấy, ông ấy thì được chức bá hộ ngày xưa rồi đấy. 

Năm thì tôi ghi ở nhà rồi mới nhớ được, cái bản tôi ghi hết rồi.
Thế công việc địa chính lúc đấy cụ thể là cái gì ạ?
Địa chính lúc bấy giờ á, địa chính lúc bấy giờ thì đi đo đạc ngoài đồng rồi phân kiểu đất đai, thổ cư rồi ruộng đất, xem là ông, anh này bao nhiêu diện tích, nộp bao nhiêu thuế, ông kia bao nhiêu, ví dụ thế mà.
Gọi là ban quản lý ruộng đất, ông đi đo đạc đất xem là...
À như cái thuế nông nghiệp năm 51 đấy thì công việc của ông lúc đấy là làm bên địa chính rồi đúng không?
Vẫn phải vào ban thuế làm.
Nhưng lúc đấy là ông đang làm bên Địa chính đúng không?
Ừ vẫn phải xong việc, lúc bấy giờ là vẫn phải làm tất.
Tức là năm 51 đấy?
51, 52, thuế lúc bấy giờ là làm đêm nhiều đấy, tập trung làm đêm nhiều.
Ông cứ kể chuyện đi ạ?
Vâng, đấy thuế là làm đêm nhiều, chứ ngày thì ít thời gian, tối tập trung mãi để làm đấy.
Cái thuế nông nghiệp lúc đấy được tính thế nào ông nhỉ?
Tính theo thuế suất.
Tức là thế nào ạ?
Nhớ thì không nhớ nữa, thí dụ bây giờ tôi bây nhiêu diện tích thì thuế suất này, ông này nhiều hơn thì thuế suất nó cao hơn.
Ví dụ mà ông có một mẫu thì...?
Thì thuế suất cao hơn anh 5 sào, nó cứ theo bậc thang.
Tức là theo diện tích à?
Ừ theo diện tích.
Thế cái sản lượng lúa lúc đấy là có đủ đóng thuế không ông?
Đủ, đủ, đủ. Thế tính xong thì nhà tôi phải bây nhiêu thuế, nhà bác phải bây nhiêu thuế, thì về phơi khô quạt sạch thì phải gánh lên trên kho nộp, mang lên kho Nhà nước nộp.
Kho ở đâu ạ?
Kho ở trên Lâm Thao.
Thế người ta không đến nhà mình người ta thu?
Không, không, không đến, thế thì có cơ quan xã Ủy ban đi kèm thì mang lên nộp, sản phẩm tốt thì họ nhận, không tốt thì về làm lại.
Như ông lúc đấy mà ví dụ là một sào là ông phải đóng khoảng bao nhiêu cân?
Bây giờ không nhớ đâu, nhưng mà phải nộp mãi, gánh đi mãi đấy, tôi không nhớ đâu.
Như nhà ông lúc đấy có nhiều ruộng không?
Tôi có mấy, có vài sào có cái gì, ít.
Vài sào ạ?
Ừ, sào Bắc Bộ đây.
Thế ông phải gánh bao nhiêu gánh đi nộp?
Gánh lúc bấy giờ độ, thường thường tôi phải nộp độ một tạ gì đấy, một tạ.
Một tạ, nhưng cái sản lượng mà ông thu hoạch được khoảng bao nhiêu ạ?
Ruộng thế thu thấp lắm anh ạ, thí dụ bây giờ một sào này...
Mình nộp mất một tạ rồi?
Ừ, sào giỏi lắm, sào giỏi lắm tạ rưỡi thôi, thế nhưng mà mình tổng số bấy nhiêu sào mình nộp bấy nhiêu thuế chứ không phải là nộp một sào thế thì chết, tổng số bấy nhiêu ruộng.
Tức là tất cả cái số ruộng của mình mới là nộp một tạ đấy hả?
Ừ, như thế, tất cả.
Thí dụ như mỗi sào 20 cân hay 30 cân, nó thế, thế cộng vào ông làm một mẫu thì ông phải đóng hai tạ, mà không đến thế thì ông.
Anh phơi khô quạt sạch, mang lên nộp tại kho, có cơ quan xã đi để giao, giao nộp, đấy nộp thuế nông nghiệp.
Thế kinh tế địa phương mình có thay đổi gì sau khi mà cái thuế nông nghiệp đấy được thực hiện không ạ? Nó có khá hơn không ạ?
Lúc bấy giờ thì cũng bình thường, bình thường lý do là vì lúc bấy giờ cái thủy lợi nó chưa có, cho nên vẫn phụ thuộc vào thiên nhiên, cho nên nó bấp bênh. Bây giờ nó mới có cái thủy lợi tốt thì mới chủ động được là nước có lúa, à lúa có nước làm ngô có nước, cái lúc bấy giờ thì bị động vào thiên nhiên, bình thường.
Đây là mình cấy mấy vụ ông?
Hai vụ, trước cũng hai vụ nhưng có đống sau thì bị nó chìm ngập, có đống thì chả có nước, sau Nhà nước khai cái mương đây thì bây giờ mới đảm bảo hai vụ chắc chắn, mà thêm được cái vụ đông ngô, bây giờ mới có trước có đâu.
Thế đóng thuế nông nghiệp như thế người ta có kêu ca gì không?
Lúc bấy giờ chả dám kêu, tôi nói với anh ngoài cái thuế nông nghiệp ra nhá, còn bao nhiêu nghĩa vụ cơ, nghĩa vụ lợn gia công, nghĩa vụ trứng nhá, lợn gia công bấy giờ để làm gì đâu, để đưa đi chiến trường, có phải nguyên cái thuế đâu. Như nhà tôi là phải, phải mấy chục cân lợn hơi, nhà ông này mấy chục cân lợn hơi, thế, ghép nhau lại tập trung lợn lại để đưa ra chiến trường. Rồi trứng gà có đợt cũng phải đưa ra chiến trường, thế chứ có phải là nguyên ấy, nguyên lúa đâu. Nhân, vật lực tập trung cho chiến trường hết.
Thế trong cái chiến dịch Biên giới năm 50 đấy thì mình, địa phương mình có đóng góp gì không ạ?
Có chứ, 50 lúc bấy giờ là phải huy động, dân là phải huy động như tôi nói đấy, lợn nào, trứng nào, các loại đỗ xanh nào, rồi thì đi dân công nào, dân công Tây Bắc là đi dân công nhiều chứ anh. Tôi cũng đi ba tháng trời cái năm đánh Điện Biên đây này.
À thế ạ, đấy là Điện Biên đấy à?
Ừ.
À cái Ủy ban mình có thường xuyên họp không ông?
Ủy ban nó có lịch họp chứ, ngày nào cũng làm việc rồi, cũng có lịch công tác như bây giờ chứ, không khác gì nay, cũng có thế, phải thế.
Cái lúc mà ông làm Văn phòng ở trong Ủy ban đấy thì Ủy ban mình hay họp bàn những vấn đề gì ông?
Bàn vấn đề nói chung lúc bấy giờ cũng chỉ có ngoài cái thực hiện chủ trương cấp trên thì bàn thêm cái việc an ninh của dân làng, thí dụ đề phòng cái nọ cái kia, đấy, đề phòng, có thể xảy cái nọ, xảy cái kia hay là có những cái gián điệp gián điếc đó mà nó hoạt động.
Ông làm Văn phòng thế thì những cái công văn giấy tờ là ông nắm được đấy nhỉ?
Ừ.
Thế khi nào thì mình nhận được các chỉ thị của Trung ương ạ?
Trung ương thì ít, chỉ có huyện với tỉnh thôi, như là tôi mới tiếp nhận công văn huyện, tiếp nhận công văn tỉnh, trích yếu công văn về việc gì thì lại báo cáo lại với Chủ tịch, đấy, thí dụ như họ cần báo cáo huyện cái gì thì Chủ tịch cho ý kiến thì mình lại phải tập hợp báo cáo Chủ tịch duyệt rồi báo cáo đi, đấy.
Thế những cái công văn giấy tờ đấy người ta đưa đến mình bằng cách gì ông?
Bưu điện, người chạy đây này, nhưng mà từ anh lấy cán bộ từ huyện chạy về đưa từng xã.
À gọi là giao thông đấy?
Giao thông đấy, thế xong rồi bắt đầu về thì mình có công văn lại gửi cái anh cán bộ này cầm lên huyện.
Người ta đi bằng phương tiện gì ạ?
Đi là đi bộ thôi, lúc ấy không có phương tiện gì, xe đạp không có đâu, đi bộ từ trên Lâm Thao gánh, gánh thế là đưa về dưới đây. Thế thì ở xã.
Gánh cả thư, nhiều thế cơ ạ?
Vâng, lúc bấy giờ là nhiều rồi, báo chí gánh đấy. Tôi nói nhá, ngay ở xã đây cũng thế, viết công văn xuống các xóm thì cũng có cái anh giao thông thế đưa xóm nào xóm nào, hay cần gọi cá nhân nào lên thì anh giao thông gọi, đưa công văn, thế thôi chứ có phương tiện gì đâu.
Công văn giấy tờ lúc đấy là viết tay hay là in ông?
Viết tay hết tôi nói với anh, tôi in sắn mà lại, viết xuống dưới ấy.
Ông kể chuyện in sắn đi ạ?
Thế còn trên thì, thì các ông có máy móc, trên huyện ấy, đánh bằng máy.
Nhưng mà ở xã đây là mình in bằng sắn?
In bằng sắn, tôi làm mãi cái khuôn sắn đấy.
In như thế nào ông?
In sắn thì tôi mới, cái sắn miếng của mình, sắn khô đấy, tôi giã tôi rây đi cho nó nhỏ, thế tôi mới luyện thật dẻo đi, tôi làm cái khuôn tôi cán thật bằng, tờ giấy này tôi viết bằng mực tím bút ta thật đặc, tôi úp nó xuống, úp một lúc thì tôi lại lột ra, tôi lại úp tờ giấy khác lên trốc, mà cứ lột ra úp tờ khác lên trốc, mang ra phơi, thí dụ một lần thế cũng có thể được dăm bảy tờ.
Cũng chỉ được ít thế thôi ạ?
Thế thôi, thì lại phải viết lại, lại cán lại thế này đi, úp lại viết xuống.
Ông có trực tiếp làm cái đấy không?
Tôi làm chứ ai, chính tôi làm đấy, mang ra phơi nắng, thế lại bắt đầu lại chiều gửi đi các khu, các xóm hay gửi cá nhân, thế.
Hay đấy, in bằng sắn.
Bằng sắn đấy, loại li tô bằng sắn đấy.
Thế lúc đấy Ủy ban mình không có máy chữ à ông?
Có đâu, làm gì có. Ban thuế cũng chỉ làm cái bàn tính gẩy gẩy thế này này, đấy, làm gì có.
Cái lúc ông làm Ban thuế đấy thì công việc chính của ông là cái gì?
Tôi á, tôi chỉ có giúp đỡ các ông ấy về một cái diện tích từng hộ, nghe chưa, thí dụ ông này một mẫu, ông này một sào, ông này năm sào, ba sào từng hộ này để các ông tính sang thuế suất.
À thế Ủy ban mình họp như thế thì người dân có được tham gia các buổi họp đấy không ông?
Không, riêng Ủy ban họp thì dân không tham gia, nhưng mà khi công văn về các xóm thì các xóm họp phổ biến cái chủ trương của Ủy ban như thế, để các xóm đóng góp cho ý kiến, đấy, hay gọi là thực hiện.
Ông có hay được họp không ạ? Ông trong Ủy ban thì hay họp lắm nhỉ?
Văn phòng thì họp rồi, Văn phòng thì họp rõ lại còn.
Ông có thể kể cho cháu nghe một cuộc họp mà ông đã từng tham gia không, lúc đấy không? Ví dụ cái trình tự thế nào, thế nào hoặc nội dung người ta bàn cái gì không? Một cuộc họp mà ông trực tiếp ông tham gia lúc đấy?
Nội dung lúc bấy giờ thì thế này, bây giờ thí dụ như họp sơ kết 6 tháng đầu năm, thì tôi phải chuẩn bị một cái số liệu này, thông qua Chủ tịch duyệt được rồi thực hiện, mà ông cần bổ sung cái gì thì bổ sung, đấy là cái thứ nhất. Họp thì đâu, qua 6 tháng đầu năm thì Ủy ban đã thực hiện được những cái gì, những cái gì, rồi thì còn cái gì chưa thực hiện được, đấy, rồi đi đến chương trình 6 tháng cuối năm, rồi thực hiện những cái chương trình công văn của trên thế nào, rồi địa phương làm sao, đấy, cái chương trình là như thế. Đấy, những cái được và cái chưa được để Ủy ban tiếp, tiếp tục làm.
Như cái thời ông làm ở Văn phòng đấy thì Ủy ban mình là khoảng bao nhiêu người ông nhỉ?
Trong Ủy ban á, Ủy ban độ 7 người.
7 người ạ?
7 người.
Thế cán bộ Ủy ban có được học, tham dự các khóa học do cấp trên tổ chức không ạ?
À có chứ, cán bộ nhưng mà đa phần là Chủ tịch, Phó Chủ tịch thôi. Không, họp huyện ạ, thì đa phần là Chủ tịch và Phó Chủ tịch đi thôi, chứ còn các Ủy viên thì ít đi, ít đi.
Đi học cơ mà ông?
Đi học á.
Đi học các khóa học nâng cao chẳng hạn?
À khóa học á?
Ông có được đi học không?
Không, không đi học, mà chính lúc bấy giờ Chủ tịch có được đi học đâu, nó chưa có cái khóa ấy.
Ủy ban mình có giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật không ông nhỉ, ví dụ như là tranh chấp đất đai, rồi kiện cáo các thứ?
Có chứ, có giải quyết chứ, có giải quyết, Ủy ban giải quyết, cho nên lúc bấy giờ nói với anh lúc bấy giờ trình độ có hạn, lập cái biên bản là phải nghiên cứu mãi, lúc đấy là thế mà.
Ông đứng ra thảo cái đấy đấy à, biên bản à?
Đứng ra thảo nhưng vẫn thông qua Chủ tịch tất, ví dụ thế.
Lúc đấy cụ thể là thế nào ông nhỉ?
Thí dụ như mình lập một cái việc gì đấy, biên bản lúc bấy giờ đầu tiên là mình đề là Phú Thọ, Lâm Thao, xã Bản Nguyên, hôm nay ngày tháng năm này, lập biên bản việc này này, thì gồm có những ông, cơ quan xã thì có ông này, rồi nhân dân có ông này, đấy thì lập biên bản việc này, thế sau khi lập biên bản thông qua thì đọc lại đi, là để cho tất cả cơ quan rồi cái chủ nhân này thấy đúng chưa, đúng rồi ký biên bản.
Thế trong cái điều kiện chiến tranh như thế thì cái công việc của Ủy ban có thay đổi nhiều không ạ?
Không thay đổi nhiều, lúc bấy giờ chủ yếu chính là bám sát địch, cơ quan xã lúc đấy còn nặng về bám sát địch, thí dụ ngày nào nó cũng bắn sang, ngày nó sang, đêm nó sang, cho nên cơ quan xã lúc bấy giờ là nặng, nặng nhất là về bám sát cái anh Xã đội trưởng đấy, Xã đội trưởng đấy, bám sát địch, ở xã này nó đặc sắc như thế, nó không như Sơn Dương, Sơn Dương thì cái trường hợp này ít hơn, đặc sắc, nó thường mãi thế, cho nên là phải bám sát, làm thế nào để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, đấy, chính cái đó là chủ yếu chứ đánh thì ít, không đánh đâu, nhưng bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Ví dụ như đêm này dân, lúa má để ngoài vườn tất nhưng không mất hột nào. Dân chạy bỏ lợn gà tất, không mất con nào, đấy.
Thành phần Ủy ban có thay đổi gì nhiều không ông?
Không thay đổi mấy đâu, không thay đổi mấy là vì sau khi bầu xong thì các ông làm lúc bấy giờ thực ra thì, anh bảo lương xướng không có nhưng mà bấy giờ đa phần lúc là rất nhiệt tình, tất cả Chủ tịch, Phó Chủ tịch rất nhiệt tình, mà coi nhau như anh em tất, rất nhiệt tình, cứ gọi là đồng chí tất cả, anh em tất, chứ nó không có cạnh tranh gì cả.
Có trụ sở làm việc không ạ?
Nhờ dân tất, nhờ nhà dân, có trụ sở đâu.
Ngày đấy cũng khó khăn nhỉ.
Khó khăn, nhờ nhà dân tất.
Thế ông làm Văn phòng đấy đến hết thời gian kháng chiến chống Pháp à? Suốt cả thời gian kháng chiến chống Pháp à?
Tôi ghi ở nhà nhớ đây rồi, tôi vẫn ghi đấy.
Cái năm mà cải cách ruộng đất là ông vẫn làm trong Ủy ban đấy hả?
Năm, cải cách xong tôi vẫn làm, cải cách ruộng đất tôi vẫn làm. Cái lúc bấy giờ các ông, các bà được đào tạo vào mới tôi vẫn làm Văn phòng, lúc bắt đầu Ủy ban cũ đã nghỉ, lúc đấy cải cách nó thay đổi anh ạ, nó thay đổi, cũng nói thật với anh lúc nó thay đổi bần cố nông, lúc cải cách đấy, thế như ông kia lại không được, nhưng cái văn phòng của tôi tôi vẫn được, đấy.
Như ông là thành phần gì?
Tôi là thành phần lúc bấy giờ gọi là trung nông thôi, trung nông dưới thôi, lớp dưới chứ nói bần nông thì nó hơi quá, trung nông lớp dưới thôi.
Thì vẫn cho mình làm?
Ừ, là vì thế nào, vẫn phải nắm anh Văn phòng nó nắm số liệu, anh nghe chưa, nguyên cái ông mới chắc số liệu là khó, nó khó, tất cả là tập trung tất cả là cái anh Văn phòng nó nắm nhiều chứ, nắm nhiều chứ, chủ trương đường lối này khác nó nắm nhiều chứ. Thế bây công văn trên về, thì tôi đã trích yếu công văn, công văn này ý nghĩa thế nào đã trích rồi lại còn, chứ Ủy ban cái ông Chủ tịch có lúc xem hết thế nào được, ông chỉ chủ yếu trích yếu cái này là thế nào.
Mình lại phải tóm lược lại?
Tóm lược chứ ông xem hết thế nào được.
Lúc đấy công văn chủ yếu người ta nói, người ta chỉ thị những cái gì ông?
Chỉ thị một là công tác đảm bảo tính mạng tài sản của dân, công tác phát triển, dân có đói kém hay này khác, hay tình hình địch làm sao, tình hình địch, nhất là tình hình địch làm sao, thế rồi khu của anh có được an ninh không.
Ông có nghe thấy gì, nghe được cái sự kiện Toàn quốc kháng chiến không ông, 19 tháng 12 năm 46 đấy, Hồ Chủ tịch kêu gọi Toàn quốc kháng chiến ấy?
À có chứ, có chứ.
Thế lúc đấy mình không có đài thì nghe thế nào?
Không có đài nhưng mà được phổ biến chứ anh, được phổ biến chứ, toàn dân kháng chiến mà lại, được phổ biến chứ chứ không biết thế nào được, vì lúc đó thì tất cả anh tỉnh, anh huyện là có đưa về xã hết, nó không bằng có loa đài nhưng bằng công văn này khác hết, phổ biến cho dân lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, thế chứ.
Công việc Văn phòng của ông lúc đấy thấy có bận rộn lắm không?
Bận rộn chứ, công việc Văn phòng là bận rộn đấy, cho nên Ủy, Ủy viên có thể vắng mặt được chứ Văn phòng thì không thể vắng được, không thể vắng được, tiếp nhận công văn rồi là phát hành công văn đi, tập hợp số liệu, chính Văn phòng là nặng việc, cái chức nó không to nhưng nặng việc.
Nhiều việc nhất, đúng không?
Nặng việc.
Ủy ban mình có tham gia cái việc chia gạo, muối, dầu, vải cho dân không ông?
Không có, không có.
À thế cái việc thu thuế trong thời gian kháng chiến đấy thì có bị gián đoạn gì không ạ?
Không gián đoạn, thế kháng chiến từ năm 45 đi Ủy ban làm là không gián đoạn, năm nào cũng thu tốt, thu tốt, vì lúc bấy giờ là thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, nói với anh nghe thế. Không đi bộ đội là không được, lúc bấy giờ là lệnh đấy, lệnh đấy.
Lúc đấy gọi là Kháng chiến hành chính rồi đúng không?
Ừ, lệnh đấy, ví dụ phân bổ cho Bản Nguyên này bao nhiêu thóc là phải đủ, bao nhiêu bộ đội năm nay phải đủ, nghiêm lắm.
Thế cái việc buôn bán những đồ dùng cần thiết như là thóc lúa, dầu, vải các thứ thì có bị gián đoạn gì không ạ?
Lúc bấy giờ khó khăn, cho nên nói thật với anh cái lúc bấy giờ thì, thì khó khăn, lúc bấy giờ cái lưu thông mình nó không có, mà lúc bấy giờ cũng chưa có cửa hàng mua bán, cho nên lúc là khó khăn.
Mình có buôn bán với vùng tề không ông?
Buôn bán thì không buôn bán nhưng lúc đó có tề nó mang sang, có mang sang bán dầu hỏa dầu hiếc, dầu thắp đấy, dầu thắp hay là cái vải, vải tấm đây này, tề có mang sang thì mua được, chứ bán hàng cho tề thì không có.
Ở đây mình không có ai đi buôn vào vùng tề ạ?
Không, không có ai buôn.
Cái thời gian kháng chiến đấy thì mình dùng cái tiền gì để sử dụng ông nhỉ? Tiền Đông Dương hay tín phiếu kháng chiến?
Cái lúc mới đầu thì tiền Đông Dương, còn sau này nó gọi là tiền cái gì đấy, con trâu xanh nó gọi là tiền, tiền...
Con trâu xanh á?
Ừ tài chính của mình hay cái gì đấy.
In hình con trâu ạ?
Ừ, tài chính thì phải.
Tức là tiền Bác Hồ đấy?
Ừ, sau này thì in, chứ đầu tiên cái mới năm 45 thì vẫn là tiền Đông Dương, tiền thằng Pháp, nhưng sau này thì mình có, có, nó gọi là tiền tài chính.
Thanh niên địa phương mình có bị bắt đi lính cho Pháp không ông nhỉ?
Không bị bắt, có Pháp, địch nó sang nó bắt nhưng sau anh em một số trốn được, chứ không bị bắt.
Ở vùng mình đây có ai dinh tê vào vùng tề không ạ?
À về tề á?
Vâng, mình dinh tê vào đấy, tức là mình vào vùng tề ấy?
Có, có là vì thế này, một số gia đình trước ở vùng bên kia.
Bên đâu ạ?
Bên Hưng Hóa đây, cách con sông đây, nhưng sau cái lúc kháng chiến về ở bên này, bên này sau vì kinh tế nó khó khăn quá, ruộng không có, đời sống khó khăn cho nên lại nhảy về bên kia vào vùng tề, có, cái cái ấy.
Ông có nhớ tên cái người đấy không ạ?
Có chứ.
Tên ông ấy là gì ạ?
Tên ông ấy là, ông Đặng Văn Thái, Đặng Văn Yên, nhiều đấy, một số nhiều đấy anh ạ, nhiều đấy, cái vùng bên chạy sang nhiều đấy.
Thế sau người ta có trở về đây nữa không ạ?
Sau có một số trở về, có một số vào Nam theo địch.
À thế trong cái thời gian kháng chiến như thế địa phương mình có lập những cái xưởng sản xuất vũ khí hay là đồ dân dụng không ạ?
Không có, không, không có, địa phương đây đơn thuần, chả có gì.
Trong thời gian kháng chiến như thế thì có cán bộ Trung ương đến thăm địa phương mình không ông?
Đôi lúc có cán bộ tỉnh, đôi lúc có cán bộ tỉnh, Trung ương thì tôi không được thấy, chỉ có cán bộ tỉnh, thí dụ như bây giờ tổ chức tỉnh.
Thế vùng mình đây cái thời gian đấy có ai làm ở Trung ương không ông?
Không có, không có đâu, chỉ có làm ở tỉnh thôi, ở tỉnh thôi.
Ông có nghe về cái cuộc tấn công của Pháp ở Hải Phòng và Lạng Sơn năm 46 không ạ?
Hải Phòng á?
Vâng, nó gây hấn để quay trở lại đánh mình đấy?
À là vụ sự kiện Vịnh Bắc Bộ á. À sự kiện Vịnh Bắc Bộ chứ gì?
Đánh ở Hải Phòng với Lạng Sơn đấy, gây hấn ở Hải Phòng, Lạng Sơn đấy, năm 46 ấy?
Năm 46 thì Pháp nó nhảy dù ở trên này chứ, Phú Thọ, đấy, nhảy dù sân bay Phú Thọ.
Ở vùng mình đây có người tản cư từ nơi khác đến không ông? Ở Hà Nội với Hải Phòng đến đây không ạ?
Có, có đến.
Ở Hà Nội hay Hải Phòng ạ?
Ở Hà Nội, Hà Nội.
Họ đến có đông không ạ?
Ít, ít thôi, Hà Nội có, là vì các ông cũng có anh em ở đây, đấy.
À thế cái kiểu họ hàng ở đây sau về...?
Họ hàng và anh em dây mơ rễ má ở đây, thì ông chạy về đây. 

[Ông 132b]: Đại đa số người ta đi sang bên kia cơ, Ba Vì, ở bên đấy nhiều, nó tiện đường đi. Anh về tập hợp cũng vất vả đấy, qua ý kiến đi thu thập về lại phải tập hợp lại.
Vâng, thì bây giờ cứ hỏi các cụ biết đến đâu, nhớ đến đâu các cụ nói đến đấy.
Sau về anh phải tập hợp lại mà
Vâng phải biên tập lại chứ.
Xem những cái gì nó là mấu chốt, vì hai, ba người phát biểu, là mấu chốt.
À thế cái số lượng đảng viên trong Ủy ban khi mà ông làm ấy so với thời gian năm 45 - 46 thì có khác nhau nhiều không ông?
Bây giờ so với trước á?
Không, cái số lượng đảng viên mà cái thời gian ông làm ở Văn phòng ấy, trong Ủy ban đấy thì so với cái thời gian năm 45 - 46 có thay đổi nhiều không?
Ủy ban lúc bấy giờ, cái lúc bấy giờ trong Ủy ban ấy thì chỉ có một số đảng viên thôi, còn thì quần chúng, quần chúng, thí dụ bấy giờ 7 người thì cũng có 4 người đảng viên, đấy, đấy, ví dụ thế, còn 3 là quần chúng. Một trên, một trên 4, một trên 3.
Ông là vào Đảng năm nào?
Tôi năm 49.
À, 49?
Nhưng sau vì điều kiện rồi tôi xin nghỉ, nói thực thế. Hoàn cảnh đông con cũng phức tạp, kinh tế sa sút.
Thế cái thời gian mà năm 45 đấy thì ai vận động ông tham gia cách mạng ông?
Lúc đấy thành phong trào, cái đoàn về đấy, thì nói thực lúc bấy giờ nó cũng ngây ngô, thế các ông bảo tổ chức tối hôm nay ra tập, anh em rủ nhau đi (cười), chứ thấy, xuống thấy tình hình thế thì cũng ra ngoài vào tập một hai rồi quay bên trái, quay bên phải, rồi thì cầm súng sạt bên nọ, sạt bên kia, à cầm, cầm gậy.
Cái lúc mà ông kết nạp Đảng năm 49 đấy là vẫn là bí mật nhỉ?
Không, chả bí mật nữa, lúc bấy giờ là công khai rồi, công khai rồi, công khai rồi, tôi còn họp trong Sơn Vi cơ thì ông Tuân, tổ chức tỉnh về ông bảo đợt này họp là đóng cửa trước, mở cửa sau.
Tức là thế nào ạ?
Đảng ta phải làm như con nhện, làm như con rết nhiều chân đi chậm quá, như con nhện, ít chân đi nhanh, Tuân phát biểu, đợt này là Đảng phải đóng cửa trước.
Ông gì ạ?
Ông Tuân, Tuân, tên là Tuân, mở cửa sau. Tuân lúc bấy giờ là, Tuân thọt đấy, tỉnh, trên tỉnh về đấy, đấy, đợt vào họp thế. Đảng ta phải làm như chân nhện, ít chân đi nhanh.
Ai giới thiệu ông vào Đảng?
Lúc bấy giờ thì ông Phạm Côn ông ấy chết rồi.
Với ai nữa ạ?
Ông Phạm Côn với ông nào nữa chả biết, chết rồi, chết tất rồi.
Thế hôm kết nạp Đảng có long trọng không ông?
Kết nạp Đảng lúc đấy tổ chức tuy rằng hẹp nhỏ nhưng mà long trọng, lúc bấy giờ là phải lời thề, lời hứa, thề hy sinh suốt đời cho Đảng, hoạt động đến hơi thở cuối cùng, như bây giờ các ông ấy xin thề thôi (cười), lời thề hứa xin thề như thế, nhá, nó thế.
Thế hôm ông kết nạp đấy thì mình ông kết nạp hay là vài người nữa cùng kết nạp cùng ông?
Cũng có vài người nữa, vài người nữa.
Có treo cờ, treo ảnh lãnh tụ các thứ không?
Có chứ, có chứ, treo cờ, Các Mác, ảnh Các Mác, Lênin, cái ông tóc đầu ông rậm, rậm tất đấy. Bên thì cờ búa liềm.
Có Hồ Chủ tịch không ạ?
Có chứ, có, ảnh lúc bấy giờ Hồ Chủ tịch là đa phần lúc bấy giờ các ông truyền thần thôi chứ không có ảnh chụp như bây giờ.
Thế lúc đấy là có ảnh Các Mác này, Lênin này, Hồ Chủ tịch này, với ai nữa ạ?
Ba ảnh, Các Mác, Lênin với ông gì nữa nhỉ?
[Ông 132b]: Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Không, không, ba ảnh trước ông cũng chả có đấy à?
[Ông 132b]: Ờ, thì cháu vào Đảng thế mà lại.
Không, ba ảnh, ba cái ảnh kia cơ, Các Mác có rồi, Lênin có rồi, ông gì nữa?
[Ông 132b]: Ăngghen, ông Ăngghen.
Ăngghen, ba ảnh ấy.
Và Hồ Chủ tịch?
Hồ Chủ tịch nữa.
Là bốn người?

[Ông 132b]: Tôi vào là có ba cái ảnh. Bốn người bác nhớ, Hồ Chủ tịch nữa, thế tôi nói với bác thế này, mà rất long trọng, không như bây giờ đâu, cờ quạt khẩu hiệu rồi mà còn hai bên này là hai lọ hoa và còn có một cái bát nhang to thắp hương.
À thắp hương nữa kia à?
Thắp hương, vâng. Lúc bấy giờ là làm tuy rằng thế nhưng nó nghiêm, uy nghiêm, xong tất cả thì đọc lời thề.
Lại còn thắp cả hương nữa?
Đọc lời thề hứa trước Đảng, trước nhân dân, đấy nhá, lúc đấy làm thì ấy đấy chứ không như bây giờ.
Thế sao, sao ông lại ra khỏi Đảng?
Lúc bấy giờ do hoàn cảnh.
Mình ra khỏi Đảng hay mình bị khai trừ khỏi Đảng?
Không, không, tôi rút, xin rút mà.
Ông rút là năm nào ạ?
Bây giờ quên không nhớ được đâu, lâu rồi.
Nhưng sau kháng chiến chống Pháp à hay là trong kháng chiến chống Pháp?
Sau kháng chiến chống Pháp, đang chống Mỹ.
[Ông 132b]: Đang chống Mỹ, đang chống Mỹ, bắt đầu tấn công về phía Bắc mình thì nghỉ, nó ra ngoài này sau thám thính là ông ấy nghỉ, thì tôi vào Đảng không lâu, tôi nói với bác như thế.
Nghỉ nhưng mà, nghỉ nhưng mà vẫn công tác khác, vẫn công tác khác.
[Ông 132b]: Ông vẫn suốt, vẫn làm tất, thôi trong tổ chức của Đảng thôi, nhưng mà vẫn làm địa chính.
Lúc đấy vì lý do gì mà mình nghỉ đấy ông?
Nhà nó neo quá, chín đứa con, chín, mười đứa con, bấy giờ anh bảo cơm nhà tù và cho dân không làm được, không làm được.
[Ông 132b]: Bây giờ cái việc tổ chức kết nạp Đảng thấy nó đơn giản quá, không long trọng, chúng tôi là hai anh kết nạp cùng một tối tại nhà ông Trần Phượng, bốn ông đảm bảo sơ yếu lý lịch ông giới thiệu, ông đưa sang bắt đầu nhà vào cửa thì ở trong này là đồng chí Bí thư vô, các đồng chí đứng dậy chào cờ, thế là mình cũng lại vào theo, hương khói nghi ngút.
Trước khi kết nạp Đảng mình phải học một cái lớp cảm tình Đảng, học qua một cái lớp cảm tình Đảng đã, cảm tình Đảng.
Ai dạy ạ?
Lúc bấy giờ huyện tổ chức, ví dụ như xã này bao nhiêu người kết nạp Đảng thì học cái lớp cảm tình Đảng, huyện mở.
Học lâu không ông?
Học thời gian độ tuần, độ mười hai ngày, học tự vác gạo đi đấy.
Tự mình mang gạo đi à?
Mang gạo đi đấy, chả có đâu. Khi mà họp, nói là họp lúc bấy giờ là gọi là chi bộ nó còn nhỏ, mang gạo đi hôm nay cần ăn, mỗi anh một bát gạo, tiền chứ chưa có tổ chức cho đâu, chứ không có bảo cho ăn đâu.
Tức là trước khi mình vào Đảng đấy?
Trước khi vào Đảng học một lớp cảm tình Đảng.
À thế ông dự bị có lâu không?
Dự bị ba tháng.
À ba tháng?
Ba tháng, không đấy, cảm tình Đảng kết nạp xong vẫn là thời gian dự bị.
Vâng, mất ba tháng?
Đấy, để thử thách công tác đã.
Tức là cũng vẫn trong năm 49 đấy?
Ừ đấy, thế.
À thế ông có được đi học những cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng không ông?
Chúng tôi không được học, chỉ học một cái lớp Chính trị viên xã đội thôi, tôi không học cái đấy. Chỉ có các anh lãnh đạo thôi, còn tôi thì đi học cái lớp Chính trị viên xã đội.
Nhưng mình lúc đấy đảng viên rồi mà lại không phải đi học cái lớp đấy à?
Không, tất cả chỉ có ấy thôi.
[Ông 132b]: Nghĩ lại nhá, không học huyện nhưng mà huyện trong Ban Tuyên huấn cử đồng chí về tại địa phương giảng dạy tại địa phương.
Địa phương đấy.
Ông có được dự cái lớp đấy?
Có chứ, lúc còn đảng viên phải dự tất, đi tất.
[Ông 132b]: Đến tôi mà còn được đi nữa mà này.
Thế là ông ấy bên Tuyên huấn trên huyện ông ấy về?
Ừ, Tuyên huấn của huyện, thế thôi. Lúc kháng chiến anh bảo tổ chức lớp học khó lắm, không đơn giản đâu.
Cái lúc mà ông ấy về ông dạy mình, ông giảng mình là giảng những cái gì đấy ạ?
[Ông 132b]: Ông ấy chỉ có giảng về cái mục đích tôn chỉ của Đảng, mà đã vào Đảng phải thực hiện cái nhiệm vụ như thế nào, đấy nhá, thế rồi để đảm bảo cái lời thề trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước quốc kỳ của Đảng và Nhà nước thì các đồng chí phải làm rõ nhiệm vụ, không được từ chối, không được phân công công tác.
Vào Đảng đây không phải là làm quan phát tài, ông nói thế mà, đây là phục vụ nhân dân, các đồng chí phải xác định rõ như thế, xác định rõ.
Tức là học ngay tại xã, người ta về dạy mình ngay tại xã đây?
Không, không, về tại xã, chỉ giảng thôi, giảng.
Tức là một buổi đấy là...?
Một buổi, buổi thôi, một ngày, thường thường một ngày, mà ngay tại trường cấp II đây này. Một ngày, đấy.
Một cái lớp học như thế thì có đông người không ông?
Tất cả đảng viên phải đi hết.
[Ông 132b]: Cái lúc bấy giờ đến độ khoảng trên dưới đến độ một trăm thôi, đến trăm thôi.
Mình có được phát tài liệu không hay là ông chỉ giảng thế thôi?
[Ông 132b]: Không, không, giảng vậy xong về thảo luận với nhau, thế thôi, đấy, tôi vẫn nhớ cái đợt cuối cùng sau này là xong ông Hà Luyện ông mới về trong kia không, ông ấy hay...
Thế mỗi cái lớp như thế, học xong như thế thì mình có phải làm kiểm điểm hay gì không ông?
Có chứ, học xong như thế thường thường, viết bài thu hoạch, kiểm điểm công việc cái nào được, cái nào không được thì phải kiểm điểm hết, cái nào chưa làm được, lý do, đấy, như thế.
Như ông lúc đấy ông kiểm điểm cái gì?
Kiểm điểm công tác của mình đã thực hiện tốt hay không tốt, nghĩa vụ đóng góp, nghĩa vụ đóng góp rồi...
Ông học những cái lớp đấy có thấy căng thẳng không?
Cũng, cũng được, không căng thẳng, nó vẫn đúng mục đích tôn chỉ tất, có cái mình chưa thực hiện đúng thì mình thấy nó căng thẳng thôi.
Thế những cái người mà có khuyết điểm có bị khai trừ ra khỏi Đảng không ông?
Không, lúc bấy giờ ít, là vì thế này, khuyết điểm là còn giáo dục đã, phê bình đã, phê bình xong thời gian anh không thực hiện thì cảnh cáo đã, cảnh cáo mà anh không thực hiện được thì bấy giờ mới khai trừ. Giai đoạn một, giai đoạn hai này, như thế đấy.
À cái ông về giảng cái lớp đấy thì ông có giảng về chủ nghĩa Mác - Lênin không ạ?
Đấy, chính là ông ấy đấy.
Có giảng về chủ nghĩa Mác - Lênin không?
Có đấy, đấy chính là cái đấy đấy.
Ông giảng chủ nghĩa Mác - Lênin, ông giảng cái gì về chủ nghĩa Mác - Lênin ạ?
[Ông 132b]: Lâu rồi tôi cũng chả nhớ nữa, hơn 40 năm rồi mà tôi nói với bác là nói chung cái lúc bấy giờ là cách mạng mình mà sau khi cướp được chính quyền thì cán bộ người ta trừ cho có lương đâu, không biết được nhiều hay ít không biết nhưng mà đảng viên phải răm rắp, đi học là phải đi hết, có việc cũng phải bỏ.
À thế có học về tư tưởng Mao Trạch Đông không ông?
Không, ở đây không học, cái đấy thì, cái đấy được nghe thôi.
Nghe như thế nào ạ?
Nghe là về đảng viên Trung Quốc mỗi anh có một quyển, quyển sổ tay tư tưởng Mao Trạch Đông, được nghe thế thôi, đấy, thế thôi, đấy, được nghe bên Trung Quốc là thế, được nghe thế thôi.
À thế cái việc giảm tô ở địa phương mình thực hiện như thế nào ông nhỉ? Giảm tô và chia tài sản của địa chủ đấy?
Cái bước giảm tô thì nó nhẹ hơn. Không, lúc bấy giờ giảm tô còn nhẹ, thí dụ, bây giờ anh nhiều ruộng cho người ta làm thuê, lấy mỗi một sào bấy nhiêu cân thóc, lúc trước ấy thì bây giờ theo yêu cầu, chủ trương của Nhà nước là phải giảm bớt cái thu đi. Thí dụ tôi lấy của ông này trước 50 cân, bây giờ chỉ lấy 30 cân thôi, đấy là bước giảm tô, đấy.
Thế mình có chia tài sản của địa chủ không ạ?
Có chứ, có chia chứ, có chia.
Ông có thể kể cụ thể được không ạ?
Hả?
Ông có thể kể cụ thể được không ạ?
Có thể được, thí dụ cái ông này đã quy định lên thành phần địa chủ thì bị tịch thu tài sản, thì bây giờ chia cho nông dân, ông nào không có nhà thì được cái nhà hoặc nửa cái nhà, còn cái ruộng thì chia rồi, ruộng thì chia rồi, nửa cái nhà hoặc tài sản khác ví dụ cái tủ cái gì là chia hết, coi như chia sạch đấy, anh nông dân ra ở, anh địa chủ ra ở chỗ khác, bố trí cho cái nhà của nông dân nghèo nhất, cái lúc đấy là như thế, nghèo nhất.
Thế là ông địa chủ lúc đấy là ông lại đi ở đâu ạ?
Bây bố trí chỗ ở cho người ta chứ, địa chủ rồi nhưng mà cái nhà nông dân này, nhà lá nghèo nhất cho anh đến ở đây, thế chả lẽ ở ngoài trời à (cười), đấy.
Như nhà ông lúc ấy là có được chia ruộng không?
Không, nhà tôi trung nông thì chả, chả được chia.
Có được chia cái gì không?
Mà cũng chả được chia cái gì hết, mình trung nông rồi, chia cho bần cố nông thôi.
Ông có nhớ cái mức giảm tô lúc đấy là người ta tính thế nào không?
Giảm tô chính bây giờ nếu mà ông thu thì, trước ông thu thì như tôi vừa mới nói đấy, ông thu người ta 50 cân thì bây giờ chỉ được lấy 30 cân thôi, lấy 30 cân thôi, giảm bớt.
Cái thái độ của cái người mất ruộng đấy, địa chủ đấy người ta thế nào, có phản ứng gì không?
Lúc bấy giờ thì nói chung với anh, lúc bấy giờ mấy anh này sợ tất, sợ tất, là vì nói với anh sau các ông dùng quyền lực là sợ tất, địa chủ cũng sợ tất. Tôi được nghe cái đợt phúc tra nó về cái anh nó tuyên bố là giảm tô xong, cải cách xong, đợt này là đợt phúc tra, tức là bây giờ làm cái nhà xong rồi, quét sạch rác đi cho nông dân người ta ở cho nó mát là một thí dụ. Hai nữa bắt được con rắn rồi nhưng chưa cạo răng, đợt này cạo răng rắn đi, tha hồ nông dân cầm chơi, đấy đấy nhá, một thí dụ như thế, thì địa chủ nào dám ngóc đầu nữa.
Thế cái người được ruộng người ta có phấn khởi không ạ?
Lúc đó thì phấn khởi, lúc đó thì phấn khởi, được ruộng thì phấn khởi rồi, nhưng mà chính những người được ruộng đấy sau này là có một số cũng không tốt, thế sau Nhà nước thu thuế là lại kêu ca này khác, lại kêu ca, đấy, lại bán, lại bán, có một số ít như thế.
Họ lại bán ruộng đi ạ?
Có số ít như thế. Bán, có người bán đấy, nói với anh như thế, có người bán đấy bác ạ.
À cái lúc mà cải cách như thế thì ở địa phương mình có nhiều địa chủ không ạ?
Địa chủ nơi này ít thôi, nơi tôi ít thôi, cũng có nhưng ít, ít thôi, mà không ai bị bắn cả, có Tứ Xã bị bắn mất hai người, nhưng mà sau lại truy tặng lại là liệt sĩ.
À chắc địa chủ kháng chiến đấy hả?
Chính lúc đấy là quy định địa chủ ác ôn, nhưng mà xong lại quy sau lại lúc sửa sai đấy, lại được truy là liệt sĩ, là vì một ông đương làm Bí thư, một ông đương làm Chủ tịch, mà tôi nói với anh cái cuộc tra tấn trong là rất dữ với ông Chủ tịch.
Tra tấn ạ?
Tra tấn, đốt nến vào đùi, đổ nước mắm vào mũi mà người ta vẫn không nhận là Quốc dân đảng, quy định đấy là Quốc dân đảng nhưng không phải, các ông không phải. Lúc ấy là ông Kỳ, Kỳ với Soạn, sau bắn. Kỳ, Soạn, bắn.
Ông đấy tên là gì ạ?
Bên Tứ Xã là ông Kỳ làm Bí thư phải không.
Cái ông mà bị đổ nước mắm rồi bắn đấy?
Ông Soạn, Soạn.
Cái gì Soạn ạ?
Họ tôi không nhớ nhưng Soạn.
[Ông 132b]: Trong đấy thường thường là họ Khổng thôi, với họ Chử thôi nhưng mà mình không nhớ.
Soạn, truy như thế.
Ông Kỳ là bị bắn?
Không, bắn cả hai ông, hai ông.
[Ông 132b]: Chúng tôi cũng được đi dự mà lại.
À thế ạ, thế ông dự hôm đấy thì ông thấy thế nào, bắn thế nào?
Hôm anh 132b dự tôi không dự.
Người ta xử thế nào ạ?
[Ông 132b]: Tôi báo cáo với bác thế này, khi mà Ban giảm tô cải cách của tỉnh đến phúc tra đấy, thì coi như đến lúc phúc tra để mà xem xét lại coi, coi như lúc đấy là chủ trương của mình là sửa sai rồi, thì sắp sửa sửa sai rồi thì mới đưa ra để xử, thì cũng lập tòa án như tòa án bây giờ.
Ở trên huyện về à?
[Ông 132b]: Vâng huyện, huyện về, thì trong đó còn có cả công an của huyện, của tỉnh, thế thì cái lúc bấy giờ đấy là cũng hỏi, cũng hỏi nhiều chuyện đấy, xong thì mới kết thúc là căn cứ vào điều bao nhiêu thì kết luận là, ví dụ như tôi, ông trong quá trình hoạt động nhưng cái công không bù lại cái tội thì Nhà nước tuyên bố tử hình, thế thì lúc bấy giờ đấy là khi còn dân chủ như thế này, còn hỏi tất cả trong cái trường cấp II Gò Mun đây, Tứ Xã đây, còn lấy biểu quyết là có nhất trí không, thế những người người ta đều giơ tay nhất trí, còn dân chủ như thế bác nhá.
Thì là người ta sợ quá người ta phải đồng ý à?
[Ông 132b]: Ừ đấy, thế thì coi như tuyên án xong lúc bấy giờ hỏi ý kiến dân, tức là trực tiếp là chúng tôi gần đây là gần là chúng tôi vào xem thôi, thế còn thành phần vào dự đây là những người cũng ở trong một cái hoàn cảnh là địa chủ như là ở đấy tất, thế thì còn dân chủ như thế bác nhá. Khi xong, thì coi như tuyên án xong thì dẫn ra đằng sau phiên tòa thì bắn một phát tức là du kích về bắn một phát, bắn một ông đầu tiên là bung cái này ra, lật ngã ụp xuống.
Tức là đứng sát bắn ạ?
[Ông 132b]: Đứng cách vào khoảng bốn, năm mét chứ không đứng gần đâu.
Thế một người bắn thôi ạ? 
[Ông 132b]: Một người bắn xong thì...
Bắn vào đầu ạ?
[Ông 132b]: Bắn một phát thứ hai nữa thì, thì xong rồi, nhưng mà cũng rất cẩn thận  như thế này này, sau khi xong cũng đã có đến Hồng thập tự như bây giờ, pháp y nó kiểm tra lại, lên lại còn bắn một phát nữa, bên này sang bên này nữa. Tai, bắn vào tai, đấy, đấy, cẩn thận như thế. Thế còn cái ông Soạn sau này bắn mới là dã man, cháu đi dự tất mà lại, ông, ông cụ đưa tôi vào xem mà, thì coi như là bắn vào, ông ta quay mặt xuôi về cái, cái đường cái trong kia ta đi ra đấy, thế thì vào đến hết làng Bùi đấy là có, có giữ rồi, không cho vào nữa.
Vào đâu ạ, vào hết đâu ạ?
Vâng.
Bảo vào đến hết làng gì ạ?
[Ông 132b]: Vào Tứ Xã đây này, thế cái, cái xóm Trại mà đi qua người ta đương làm đấy, thì sang đến ngoài đầu làng bên này có chuối đấy là người ta giữ ở đấy, khỏi có bắn đổ xuôi ra sợ dân đi lại là dính mà lại, thì là ông ta bắn bảy phát mới chết. Hai phát đoàng đoàng thì ở cái bậc trên này.
Tức là bị trượt à?
[Ông 132b]: Không, bắn vào chân, bắn vào chân đây.
À tức là bắn cho chết dần đấy ạ?
[Ông 132b]: Chết dần đấy.
Tức là chủ định bắn cho chết dần?
[Ông 132b]: Vâng, bắn từ chân, xong thì chuệnh choạng chuệnh choạng, xách dưới cái bậc dưới, xong rồi lại đoàng, đoàng, hai phát nữa, thì bấy giờ là ông ra dượn, dượn, dượn thì coi như ông ấy xuống một cấp nữa thì mới nằm xuống, còn ở cái gò cao mà lại. Thế thì nằm xuống xong bắn cho hai phát nữa, đấy.
Thế đầu tiên là bắn vào chân?
[Ông 132b]: Vâng, vào chân.
Xong mới bắn lên trên người?
[Ông 132b]: Đúng thế.
Bắn cho chết dần?
[Ông 132b]: Thế sau khi thì vào đấy thì thấy thế, nhưng mà lúc bấy giờ thì là nói với bác như thế này này, nói chung là cái dân Tứ Xã người ta cũng tợn thì tợn thật nhưng nó cũng rất là có cái tình nghĩa với nhau, đem chiếu ra đắp, cái gia đình của nạn nhân bị bắn đấy đem chiếu ra đắp người ta cũng đến người ta thắp hương.
Người ta không sợ bị liên quan à?
[Ông 132b]: Không, lúc bấy giờ không, chết rồi, người ta đấy, đấy, đấy là xử thì tôi được chứng kiến cái việc làm như thế, tức là ông Soạn là đến phát thứ bảy mới là nằm thật, nằm thật lúc bấy giờ lại còn kiểm tra lại.
Cái ông Soạn là cái ông mà bị đổ nước mắm với là đốt nến đấy à?
Đấy, đấy, đấy, phải.
Đổ nước mắm à ông?
Vào mũi, treo chân lên đổ nước mắm vào mũi, đấy.
Ai tra tấn như vậy à?
Thì dân trong đấy thôi, lúc bấy giờ là bần cố nông, tức là...
Là đội cải cách đấy à?
Cái đội phúc tra đấy.
[Ông 132b]: Dân Tứ Xã lại có cán bộ Tứ Xã phụ trách cái việc ấy, thế thì cũng có ông tốt, có ông xấu, thì các ông mới kỹ thế.
Mà không làm không được, không làm không được.
Nhưng ở chỗ mình đây là có ông nào không?
Không, không, đây không có tử hình ai.
Nhưng mà có bị đấu tố ông nào không ạ?
Có đấu tố chứ, đấu thì nhiều, hầu như hết, hầu như ở đây là đấu tố hết, ông Ký Thái là một này, ông Lý Đồng Quỳnh Lâm là hai này. Ông Phú, ông Phú, ông Viên, nhiều, thế rồi thì ông Thu, đấu tố thì chả anh nào thoát. Không anh nào thoát, kể cả ông Phúc cũng dính nữa, không ai thoát.
Thế sau các ông đấy bị bắt đi tù à?
Không, không bắt. 

[Ông 132b]: Đi trong cái lúc mà, mà mình giảm tô, cải cách xong, xong thì chuẩn bị cái này thì ông ấy cho, phóng thích cho về làm công tác, à làm ở địa phương, dưới sự quản lý của Ủy ban nhân dân. 

Coi như tài sản hết không có cái gì, hết tài sản, nhà cửa tài sản coi như hết. Tôi nói với anh đấy anh tha lỗi, từng cả cái nồi đựng nước giải cũng hết, lấy hết.
Lấy hết?
Người ta chia hết, lấy hết, không còn một cái gì. Các anh ít tuổi bây giờ mới lường hết cái đấy thôi. Tôi còn được chứng kiến cái vụ giết cái anh theo Nhật, theo Nhật.
Năm bao nhiêu ông?
Cái năm đấy là năm 45.
À thế ạ, tức là mình vừa cướp chính quyền xong ạ?
Ừ, chính quyền xong.
Giết thế nào ông?
Bên Hưng Hóa, đấy tôi nói với anh nghe thế này, lúc bấy giờ thì ba cái ông bên đấy là theo Nhật.
Việt Minh mình giết à?
Việt Minh bắt đã, bắt nhốt vào, sau hai anh trốn mất, một anh nhảy xuống đầm chết còn một anh trốn mất tích, còn giữ được một anh. Hôm bấy giờ cái đoàn, đoàn nó ở Cao Bằng nó về, chứng kiến xem thì lúc đấy gọi là ông Ba Khiêm, Hưng Hóa đây, thế nó đọc tội của Ba Khiêm, thế xong nó yêu cầu hỏi đồng bào nên giết bằng dao hay giết bằng súng, đồng bào bảo nên giết bằng dao, súng để đánh địch, thì tất cả giơ tay thế nhá, giết dao, giết dao, thì có cái lão tên là cái gì nó lôi ra cái con dao này đến tên Khiêm là bao nhiêu người, nó kéo sấp lật cổ ngược nó siết một phát vào đây này, máu phun ra, vẫn trói, sau chân tay rướn như là gà thế này.
Ông theo Nhật thì ông có làm cái gì ác ôn lắm không mà lại giết ông ấy?
Nhưng mà làm gián điệp cho Nhật, theo Nhật phản đối Việt Minh, thế nhá, thế nhá, sau vợ con đến còn thế này thế khác nó bảo lôi giết nốt, xong vợ con chuồn, đi hết.
À trong cái thời gian kháng chiến ở đây mình có cái tổ chức phản động gì không ạ?
Xã đây thì không có, không có đâu, không có phản động. Có mỗi bên kia có thôi, có bên kia thôi, đấy là cái chuyện tôi được xem.
[Ông 132b]: Lúc đấy ấy là có nghi, trong giảm tô cải cách là có nghi cả ông Lý Chất liên quan đấy.
Không, Chất là bình thường, bình thường.
[Ông 132b]: À vẫn biết, thế nhưng mà các bố ở trên huyện về lại định giết ông, ông Chất, vì ông cụ tôi là hay bơi đò thì hay bơi các ông ấy mà, ông về ông bảo. Nay lão Chất nó không mặc, nó đi nó mặc áo trắng, lúc về nó lại mặc cái áo gụ, thế thành ra để, xin lỗi hai ông với bác, để cho con chó nó chui thụt mẹ nó vào trong nhà mất (cười), đấy, lúc bấy giờ gọi nhau đến dã man.
À thế cái Ủy ban lúc ông làm đấy mình có tổ chức cái vấn đề giúp đỡ thương binh liệt sĩ không ông?
Cái lúc bấy giờ chưa có thương binh, những cái năm đấy là còn chưa có, cái năm bấy giờ là mới đi đánh nhau. Thế sau này thì ở xã này có đón thương binh về, đón về tức là trên phân bổ xã này phải nuôi bao nhiêu thương binh, đón về gia đình nuôi, thì cơ quan xã đây là có cái tổ chức này, đón về nuôi thương binh.
Ông có nhớ tên mấy ông thương binh đấy không?
Có chứ.
Ông đấy tên là gì ạ?
Ông đấy, một là ông Nguyễn Văn Học, hai là Nguyễn Văn Hạp, ba nữa là lão Lệ. Đấy, lão Hạp là một, lão Lệ là hai, lão Học là ba, Học là ba với Quỳnh Lâm một lão nữa, Quỳnh Lâm có mấy anh là thương binh.
Các ông đấy có lấy vợ ở làng đây luôn không ạ?
Lấy vợ chứ, có con tất, họ sinh cơ lập nghiệp, bây giờ con cái ở đây.
Các ông đấy là người vùng khác ạ?
Hả?
Người vùng khác ạ?
Cũng ở đây, người vùng khác tất, rồi sinh cơ lập nghiệp.
Thế lúc đấy mình có vận động phụ nữ lấy thương binh không ông?
Mình không vận động nhưng mà các bà ấy cũng tự nguyện lấy thương binh.
Tự nguyện thôi chứ gì, chứ không phải ép buộc?
Đấy là thương binh xã đón về nuôi, nghĩa là trên tỉnh lúc bấy giờ huyện nó phân bổ, tỉnh nó phân bổ mỗi xã phải đón bao nhiêu thương binh về.
Mình có lập cái Hội Mẹ chiến sĩ không ông?
Có đấy, có chứ, có Mẹ chiến sĩ.
Thế Hội Mẹ chiến sĩ hoạt động thế nào ạ?
Tức là đi, Mẹ chiến sĩ này thì quần áo đây thì không có nhưng quyên góp để ủng hộ chiến sĩ, ủng hộ chiến sĩ. Quyên góp vào những cái ngày kỷ niệm. Ủng hộ chiến sĩ, có bà mẹ, thành lập cái hội đấy chứ. 

[Ông 132b]: Rồi thì là đi quyên góp những cái ngày thương binh liệt sĩ hay là thỉnh thoảng những ngày chị em tổ chức hay các cụ tổ chức cái việc đấy thì các cụ đi thăm hỏi.
À trong chiến dịch Điện Biên Phủ thì mình, địa phương mình đóng góp như thế nào cho chiến dịch Điện Biên Phủ ông nhỉ?
Lúc bấy giờ thì như tôi nói với anh rồi đấy, nhân lực, vật lực tập trung hết cho tiền tuyến, lợn, trứng, đỗ xanh, bí, với là người.
Bộ đội đi có nhiều không ạ?
Bộ đội đông, đông đấy.
Dân công?
Dân công nhiều, nhiều lắm, bây giờ khối ông còn có huân, huy chương. Đấy, tập trung nhân, vật lực cho tiền tuyến, tất.
[Ông 132b]: Ông cụ tôi đây cũng đi đâu bốn tháng phục vụ cho chiến dịch.
Như ông lúc đấy có đi không?
À tôi á, tôi có đi, có đi nhưng mà lúc bấy giờ...
Ông làm Văn phòng cơ mà?
À sau này tôi cũng đi một đợt, lúc bấy giờ, lúc đấy đã nghỉ rồi, đi một đợt, ba tháng, cái đợt đấy là đi đến Nà Sản thì tôi về.
Tức là năm 54 đấy?
Ừ, Nà Sản thì về, 54 đấy.
À thế là ông nghỉ Văn phòng là trước năm 54 à?
Trước năm 54, tại vì lúc đó tôi đã làm Chính trị viên xã đội, thì lúc bấy giờ đi là đi lãnh đạo dân công, đấy, năm 54. Lãnh đạo là đi đánh, lúc bấy giờ là đi xong thì đến Nà Sản thì quân tôi được rút, được rút về, Cửa Nòi Nà Sản.
À thế ông có nhận được cái tin tức gì về Hiệp định Giơne không ạ?
Có chứ, có nhận được là cũng nghe chuyện nói.
Dân tình có phấn khởi không ông?
Dân tình phấn khởi.
Kết thúc chiến tranh đấy?
Ừ, có hội nghị Giơne có nghe, biết chứ.
[Ông 132b]: Xong tổ chức cũng có tổ chức mít tinh, cũng báo về cái kết quả của cái Hiệp định Giơ ne vơ và cũng họp xóm, cũng công bố cái, cái hiệp định ấy, đọc trước dân, cái lúc đấy là thế.
Cả bài hát vắng Bác Hồ yêu dấu, mà lòng bâng khuâng nhớ mà lại (cười).
Bài gì ạ?
Cái bài hát mà ngày xưa nó hay hát.
Ông có hát được không?
(cười). Bây giờ tôi quên hết rồi, vắng Bác Hồ yêu dấu, lòng bâng khuâng nhớ.
Vắng Bác Hồ yêu dấu á?
Ừ, lòng bâng, bâng khuâng không nhớ, lúc Bác đi họp đấy mà, thì có cái bài hát đấy đấy, trước hát mãi bài đấy, lâu ngày quá cũng quên hết.
À thế cái thời gian mà ông làm việc ở Văn phòng Ủy ban đấy thì ông thường thường gần gũi với ai trong Ủy ban nhất?
Gần gũi, trong Ủy ban thì gần tất chứ gần ai nữa, ngày nào chả tập trung. Thường trực của đấy là có hết, ngày nào cũng tập trung.
Ông có biết họ trước Cách mạng tháng Tám không?
Ai?
Ông đấy, có biết những người đấy trước Cách mạng tháng Tám không? Những người làm việc cùng với ông trong Ủy ban ấy?
À thì cùng thôn tất đây sao lại chả biết, còn trước nữa kia chứ lại, cùng thôn tất đây.
Cái thời gian mà ông công tác tại Ủy ban như thế thì ông công tác ở xã mình thôi hay là phải luân chuyển đi nơi khác?
Ở xã, không, nguyên xã thôi, không luân chuyển.
À thế Ủy ban với Mặt trận Việt Minh thì quan hệ của nó thế nào ông nhỉ? Lúc đấy nó có thống nhất không?
Có thống nhất chứ. Mặt trận Việt Minh thì hoạt động về cái phía khác, như Ủy ban thì là cơ quan hành chính lập pháp là phía khác nhưng mà nó vẫn thống nhất quan điểm, chả thống nhất làm thế nào được, thống nhất chứ.
Vừa rồi ông nói là cái thời điểm Mặt trận Liên Việt đấy, năm 51 đấy, là lúc đấy ông vẫn làm Văn phòng à?
Năm 51 vẫn Văn phòng.
Của Mặt trận Liên Việt à?
Mặt trận Liên Việt, lọ gạo nuôi quân, sau mới đến Mặt trận Việt Minh, Liên Việt trước, Mặt trận Liên Việt trước.
Cháu tưởng Liên Việt là năm 51. Việt Minh là đầu tiên đến năm 51 mới là Liên Việt cơ mà?
Không có phải không, phải Liên Việt trước không?
[Ông 132b]: Đúng, Liên Việt trước, Mặt trận Liên Việt, sau này thì mới gọi là Việt Minh vì nó có cái liên.
Ông Khánh dưới kia chả Mặt trận Liên Việt mãi chứ, ông Bá Khánh đây này. Trước kia là Mặt trận Liên Việt là lấy các ông làm phong kiến ra làm, lúc ấy là không phân biệt.
À ông là lấy bà năm nào?
Tôi á?
Vâng?
Lấy năm 49 thì phải.
Tức là năm mình vào Đảng đấy?
Ừ. 48, à 45 này, 45 thì 46, 47 bà mất, lấy năm 48 thì phải, 48.
Bà là có công tác cùng với ông không?
Không, bà ở nhà làm ruộng thôi, làm ruộng.
Thế ông đi làm không có lương thế thì lấy tiền đâu ra để mà tiêu?
Vẫn phải kết hợp chứ anh, tôi nói sáng đi làm đồng ruộng chiều lại đi trụ sở, đi làm buổi chiều thôi, cứ buổi chiều là phải đi, đấy tôi nói với anh nhá, gặt về, phơi rơm rồi, tôi đánh rơm cả trưa nắng để chiều còn đi.
[Ông 132b]: Vẫn làm tất đấy, có khi đang cày bừa mà có công văn cần đến gọi thế là bỏ, bỏ trâu bỏ cày đấy, đấy, cái lúc bấy giờ nó thế, không làm được.
Đi ra Ủy ban làm việc đấy?
Ủy ban, không có chiều mình bà ở nhà mưa ướt hết, đánh rơm cả trưa nắng.
Thế là ông sinh con đầu lòng là năm nào?
Hả?
Sinh con đầu lòng là năm nào?
Năm 49.
À thế à. Thế lúc đấy mà làm không có lương thế cũng vất vả nhỉ?
Vất vả chứ.
Mà lại bao nhiêu con như thế?
Vất vả chứ, vất vả lắm.
Thế cũng vì lý do thế mà mình cũng xin ra khỏi Đảng đấy hả?
Vâng, đông con, đông con lúc bấy giờ kinh tế nó khó khăn, kinh tế nó khó khăn, hàng xay hàng xáo rồi.
Thế ông đi hoạt động Ủy ban thế thì bà có kêu ca không, vì không có lương?
Lúc bấy giờ các bà ấy cũng chẳng kêu ca đâu, lúc bấy giờ hình như là, là cũng, cũng phấn khởi cả.
Thông cảm?
Thông cảm cả, thế nhưng mà mình cũng phải cố gắng, sáng đi ra cắt lúa rồi đi cày đi bừa, trưa phải về làm việc khác, phải cố gắng để nó bù đắp cái thời gian mình làm kia. Mà lúc bấy giờ nói thật với anh trong lúc kháng chiến đấy, vất vả nó quen rồi, chỉ mong có ngày hòa bình ăn cháo cũng được, ăn cháo cũng được, chúng tôi ở đây tôi nói với anh nghe, ở giường đây là phải có hầm hết, khi đại bác ở dưới Trung Hà mà pháo nó bắn lên phải chui xuống đây không có chết toi ngay.
Cái trải nghiệm mà thú vị nhất và hấp dẫn nhất trong cái thời kháng chiến chống Pháp đối với ông là cái gì?
Sâu sắc nhất á?
Trong cái thời chống Pháp ấy, một cái trải nghiệm riêng của ông đấy về cái thời gian đấy, chống Pháp ấy?
Riêng của tôi là qua bao nhiêu lần cũng sát địch, nhưng mà không bị bắt, không bị bắn, đấy là cái tốt nhất, bám sát địch mà không, không bị mắc, nghĩa là tối có thể va chạm, địch nó trên đê, mình dưới này sau mình rút thôi, nó ra vẫn thoát được.
Ông thấy lòng dân lúc đấy thế nào?
Lòng dân lúc bấy giờ thì rất tin tưởng vào anh em du kích, tất cả tài sản, tài sản của dân giao cho du kích tất, từng con gà, con lợn, hột lúa, hạt thóc giao hết du kích, không mất một hột thóc, không mất một con gà, nhá, tôi nói với anh thế, sau này dân lại về đấy, gà qué lợn gà đủ, lúa để ngoài vườn tất, để ở nhà sợ Pháp nó đốt, rất tin tưởng. Ông bà nào có tiền lại còn đào hố chôn.
Ông có hay kể những cái câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này cho con cháu nghe không?
Có chứ, tôi hay kể để các cháu nó nắm được, khỏi nay mai các cháu nó chả biết thế nào chống Pháp tất, tôi hay kể đấy.
Không biết thế hệ cha ông mình là thế nào?
Vâng, không biết.
Con cháu có thích nghe không ông?
Chúng nó cũng thích nghe, thích nghe, nó bảo, có đứa nó bảo quá đến thế cơ á ông, bảo nó thế đấy, nó thế đấy, cho nên không nói về quá khứ lúc chống Pháp thì các anh chả biết thế nào hết, coi như bây giờ hòa bình các anh công tác này khác sướng các anh chả biết thế nào được cái chống Pháp. Ngay lúc tôi ra tập ngoài gò tôi tưởng tượng là thế này đánh thế nào được Pháp, chính tôi nghĩ, mình gậy gộc đánh thế nào được Pháp, súng ống nó ghê chết ra, thế mà sau thắng lợi, tôi bảo rất giỏi.
Lúc đấy chính bản thân mình cũng không tin tưởng?
Chính bản thân tôi cũng nghĩ thế.
Không tin tưởng lắm hả?
Ừ, thế mà sau...
Ông không tin tưởng thế mà sao ông lại...?
Không, vẫn, vẫn tham gia, nghĩ thế, thế mà sau, tư tưởng nghĩ thế nhưng mà vẫn tham gia, thế mà thấy thắng tôi cho là lạ.
Thế như cái đợt tư tưởng thế mà lúc mà đi học chỉnh huấn chỉnh Đảng đấy chẳng hạn thì mình có phải khai ra không?
Không, đấy là mình nghĩ trong bụng thôi. Nghĩ trong lương tâm thôi, nhưng mà sau thắng thì tôi cho là quá là tài, quá giỏi, nói với anh thực tế như thế, kể các anh ít tuổi không anh em không lường hết đâu, rất giỏi, phải nói như thế.
Ông có nghĩ rằng bây giờ trường học và các phương tiện truyền thông đại chúng như là báo, tạp chí, phim ảnh người ta đã dạy tốt vấn đề này chưa?
Chưa tốt lắm.
Về cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy?
Chưa, chưa tốt lắm, được nghe nhưng mà không ôn lại những cái đó, để cho tất cả các lớp thanh niên nó thấy được sâu sắc của cái ý nghĩa của nó, có nói nhưng chưa sâu sắc, chưa sâu sắc, chưa sâu sắc lắm. Những người đã trải qua thì mới thấy là sâu sắc, mà đa phần những cái phim thì nói ít quá, ít quá, hai nữa chỉ cái phim những cái không hấp dẫn, hoặc là bây giờ cái múa hát cũng thế.
Nhưng người ta nói như thế có đúng sự thực không ông?
Đúng thì đúng, có đúng, nhưng mà ít quá. Cái tư liệu của mình chưa đủ, chưa đủ, thì dụ chúng tôi đây phải đi tản cư anh nhá, bà ấy gánh hai đứa hai bên, tôi, bà nhà tôi đây này, một bên vài bát gạo, bên vài nải chuối chạy từ đây lên Trung Giáp.
Trung Giáp ạ?
Mà trong, trên đằng thượng huyện cơ, trong khi đó tôi thì ở nhà làm nhiệm vụ, gánh hai con chạy đi, cái đấy là có hết, có hết đấy. Có bà đến tháng đẻ phải chạy ra ngoài đồng thì quây lại đấy đẻ ngoài đấy, đấy.
Thôi được rồi, hôm nay cháu hỏi chuyện ông như thế này thôi, nếu mà cần thiết về tư liệu gì nữa thì cháu xin phép được gặp lại ông.
Vâng, thôi thì biết đến đâu thì nói lại để các anh biết, thế thôi.
Vâng, thì ông nhớ được đến đâu thì ông cứ nói cho cháu như thế.
Thế thôi, vâng, vâng.
Vâng, thế rất cám ơn ông.
Vâng, có cái gì đâu.
(Hết băng ghi âm ngày 17 tháng 10 năm 2009)
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